
STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

I

1

Hộ kinh doanh Phạm 

Ngọc Đức (Facebook 

Nấm Store)

Quần áo may 

sẵn

52A803375

9

199 Hà Hoàng Hổ, Mỹ 

Xuyên, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3

2

Hộ kinh doanh Nhà 

phân phối Anh Phạm 

(Facebook Laura 

Sunshine - Long 

Xuyên, An Giang)

Mỹ phẩm
52A803363

2

244, Hà Hoàng Hổ, 

Mỹ Xuyên, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3

3

Hộ kinh doanh shop 

Nhi Moon (Facebook 

Moon Shop Long 

Xuyên)

Mỹ phẩm
52A803097

7

129/5 Trần Hưng Đạo, 

phường Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3

4

Hộ kinh doanh Tina 

Túi (Facebook Tina Túi 

- 766 Hà Hoàng Hổ)

Túi xách
52A803035

1

 766 Hà Hoàng Hổ, 

Đông Xuyên, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

3

5

Hộ kinh doanh mỹ 

phẩm Suri Shop 

(Facebook Suri Shop)

quần áo, túi 

xách

52A802551

1

813 Hà Hoàng Hổ, Mỹ 

Xuyên, TP Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

3

6

Hộ kinh doanh Jenny 

Shop (Facebook Jenny 

Shop )

Mỹ phẩm
52A802575

6

256 Hùng Vương, 

phường Mỹ Long, TP 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

3

II Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu

1 HKD Hòa Kiều Rượu
52G800482

3

Tổ 10, ấp Tân Thành, 

xã Tân Lập, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG AN GIANG

PHỤ LỤC

Danh sách tổ chức, cá nhân dự kiến kiểm tra theo Kế hoạch định kỳ năm 2021

Tổ chức, cá nhân hoạt động TMĐT hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ số để kinh doanh



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL
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Cơ 
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Cơ 
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chức, cá 

nhân 

phối hợp

2
HKD Lò rượu Năm 

Thức
Rượu

52G800286

8

46/02 khóm Sơn 

Đông, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

3 HKD Út Trưng Rượu
52G800286

9

54/02 khóm Sơn 

Đông, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

4
HKD Lò rượu Năm 

Sớm
Rượu

52G800548

8

Tổ 2, khóm Sơn 

Đông, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

5 HKD Cao Thị Trinh Rượu
52G800514

5

Tổ 2, khóm Sơn 

Đông, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

6
Hộ kinh doanh Phan 

Thành Nhân
Sản xuất rượu

52A801700

0

Tổ 13, Bình Hòa 2, 

Mỹ Khánh, TP. Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trung 

tâm y tế 

7
Hộ kinh doanh Trần 

Ngọc Thành
Sản xuất rượu

52A800785

7 

176/6 Đông Thịnh 8, 

Mỹ Phước, TP. Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trung 

tâm y tế 

8
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thanh Tú
Sản xuất rượu

52A800808

3

177/2 Đông Thịnh 

8,phường Mỹ 

Phước,TP. Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trung 

tâm y tế 

9

Hộ kinh doanh sản xuất 

Rượu gạo Nguyễn 

Phước Viên

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52K800285

2

Số 172/11, Nguyễn 

Văn Trỗi, ấp Đông 

Sơn II, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh
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Số 
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10

Hộ kinh doanh sản xuất 

rượu gạo Trần Thiện 

Khiêm

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52K800247

9

Tổ 19, ấp Bắc Thạnh, 

xã Thoại Giang, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

11
Hộ kinh doanh cơ sở 

sản xuất rượu Tám Vũ

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52K800735

6

Số 039, tổ 13, ấp Vĩnh 

Hiệp, xã Vĩnh Khánh, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

12
HKD Lê Trang

(Bành Thị Phương Lan)

Kinh doanh 

rượu

52B800942

9

Số 09, đường Bạch 

Đằng, P.Châu Phú A, 

TP. Châu Đốc, An 

Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

13
HKD rượu gạo 11

(Đặng Ngọc Mỹ)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B801189

2

Số 237, tổ 8, đường 

Thủ Khoa Nghĩa, 

khóm 3,  P.Châu Phú 

A, TP. Châu Đốc, An 

Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

14
Trần Trọng Hiếu

(Phong Phú)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800080

2

Số 253 Thủ Khoa 

Huân, P. Châu Phú B, 

TP. Châu Đốc, An 

Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

15
Thái Văn Công 

(Văn Công)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800888

1

Tổ 10, K. Châu Long 

7, P. Châu Phú B, TP. 

Châu Đốc, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

16
Lâm Khánh Tân 

(Quan Dũng)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800814

0

Tổ 2, khóm Châu 

Long 3, P. Châu Phú 

B, TP. Châu Đốc, An 

Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

17

CÔNG TY TNHH 

MTV TM Hưng Long

(Vương Thị Ngọc Bích)

Kinh doanh 

rượu
1,601E+09

Đường Phan Văn 

Vàng Nối Dài, Khóm 

Châu Quới 3, P. Châu 

Phú B, TP. Châu Đốc, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP
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nhân 

phối hợp

18
HKD Hoàng Sơn

(Hứa Hoàng Sơn)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B801046

2

Tổ 19, khóm Châu 

Long 6, P. Vĩnh Mỹ, 

TP. Châu Đốc,  An 

Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

4

19
HKD Thanh Thiên

(Phạm Lý Thanh Thiên)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800813

7

Tổ 24, khóm Châu 

Long 1, P. Vĩnh Mỹ, 

TP. Châu Đốc,  An 

Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

20
Lý Minh

(Lý Minh)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800811

4

Tổ 41, K Vĩnh Phước, 

P. Núi Sam, TP. Châu 

Đốc, An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

21
Lê Thị Diệu Hiền 

(Út Hiền)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800677

6

Tổ 5, K. Vĩnh Phước 

1, P.Núi Sam, TP. 

Châu Đốc, An Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

22
Nguyễn Minh Phụng

(Minh Phụng)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800812

2

Tổ 10, K. Vĩnh 

Xuyên, P.Núi Sam, 

TP. Châu Đốc, An 

Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

23
Nguyễn Văn Thẳng 

(Tư Thẳng)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800933

9

Tổ 19, ấp Vĩnh Khánh 

2, xã Vĩnh Tế, TP. 

Châu Đốc, An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

24
HKD Cò Đê

(Lưu Văn Đê)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800706

7

Tổ 12, ấp Mỹ An, xã 

Vĩnh Châu, TP. Châu 

Đốc, An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

25
HKD Năm Vũ

(Trịnh Văn Vũ)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B801256

5

Tổ 12, Ấp Mỹ An, xã 

Vĩnh Châu, TP. Châu 

Đốc, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

26
Phan Văn Ở

(Tư Sal)

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52B800802

5

Tổ 3, ấp Vĩnh Chánh 

2, xã Vĩnh Ngươn, Tp. 

Châu Đốc, An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

27
HKD Sản Xuất Rượu 

Vĩnh Khang

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800418

1

Ấp Phước Thọ, xã Đa 

Phước, An Phú, An 

Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 
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Số 
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Địa chỉ

Thời điểm 
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Cơ 
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Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

28
HKD Sản Xuất Rượu 

Sáu Khiêm

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800223

6

Ấp Vĩnh Nghĩa, xã 

Vĩnh Trường, An Phú, 

An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

29
HKD Sản Xuất Rượu 

Trần Văn Kê

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800408

0

Ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Trường, An Phú, 

An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

30
HKD Sản Xuất Rượu 

Hai Niên

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800890

1

Ấp Vĩnh Thành, xã 

Vĩnh Trường, An Phú, 

An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

31
HKD Sản Xuất Rượu 

Nguyễn Văn Sĩ

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800398

3

Ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh 

Hội Động, An Phú, 

An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

32
HKD Sản Xuất Rượu 

Nguyễn Văn Căng

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800480

0

Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn 

Hội, An Phú, An 

Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

33
HKD Sản Xuất Rượu 

Vũ Linh

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800377

5

Ấp Phước Mỹ, xã 

Phước Hưng, An Phú, 

An Giang 

07/2021

Đội 

QLTT số 

4

34

HKD Sản Xuất Rượu 

Giáo Thành Nguyễn 

Chí Thành

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800934

1

Ấp Phước Mỹ, xã 

Phước Hưng, An Phú, 

An Giang 

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

35
HKD Sản Xuất Rượu 

Võ Thanh Dũng

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800209

6

Ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

36
HKD Sản Xuất Rượu 

Quốc Hùng

Sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

52C800346

6

Ấp Vĩnh Thạnh, xã 

Vĩnh Lộc, An Phú, An 

Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

37 Võ Minh Lộ Sản xuất rượu
52.E80050

27

Ấp Bình Phú 1, Xã 

Phú Bình, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 06

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

38 Đặng Hưng
Kinh doanh 

rượu

52B800091

8

số 141 Nguyễn Tri 

Phương, P. Long 

Thạnh, TX. Tân Châu

Tháng 02

Đội 

QLTT số 

5

39 Năm Ngọc
Sản xuất 

rượu thủ công

52B800486

1

số 290 Trần Phú, P. 

Long Châu, TX. Tân 

Châu

Tháng 02

Đội 

QLTT số 

5

40 Nguyễn Ngọc Khởi
Sản xuất 

rượu thủ công

52D800442

4

tổ 03, ấp Phú Hữu 1, 

xã Lê Chánh, thị xã 

Tân Châu

Tháng 02

Đội 

QLTT số 

5

41 HKD Đồng Tân
Sản Xuất 

rượu
52I803416

Ấp Mỹ Hòa B , Xã 

Mỹ Hội Đông, huyện 

Chợ Mới, An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

42 HKD Tư Đức 
Sản Xuất 

rượu

52I800611

8

Số 488, Ấp Hòa 

Trung, xã Kiến An, 

huyện Chợ Mới, Tỉnh 

An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

43
HKD Nguyễn Thanh 

Việt 

Sản Xuất 

rượu
52I803266

Số 380, Ấp An Thuận, 

xã Hòa Bình, huyện 

Chợ Mới, Tỉnh An 

Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

44 HKD Phương Mai
Sản Xuất 

rượu

52I800933

0

Số 471/21 Ấp Long 

Thuận 2, Xã Long 

Điền A, huyện chợ 

Mới, An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

45 HKD Hứa Văn Lâm
Sản Xuất 

rượu

52I800545

2

Số 462/17 Ấp Kiến 

Bình 2, Xã Kiến An, 

huyện Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

46 HKD Thanh Cang Sản xuất rượu
52J800612

3

Tổ 19, Vĩnh Quới, 

Vĩnh An, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

47 HKD Bé Bảy Sản xuất rượu
52J800416

2

Tổ 18, Vĩnh Quới, 

Vĩnh An, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

48 HKD Trần Ngọc Hòa Sản xuất rượu
52J800507

8

Tổ 20, Hòa Long 1, 

An Châu, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

49 HKD Thanh Phong Sản xuất rượu
52J800404

3

Tổ 13, Phú Hòa 2, 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

50 HKD Quang (Phỉ) Sản xuất rượu
52J800361

2

Tổ 05, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

51 HKD Nhật Thành Sản xuất rượu
52J800509

1

Tổ 01, Hòa Phú 3, An 

Châu, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

52 HKD Hoàng Lộc Sản xuất rượu
52J800101

0

Ấp Hòa Long 1, An 

Châu, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

53 HKD Võ Tấn Phúc Sản xuất rượu
52J800660

5

Tổ 19, Vĩnh Phúc, 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

54 Nguyễn Thị Hồng Loan Sản xuất rượu 
52F800184

5

Tổ 02, ấp Mỹ Chánh, 

xã Mỹ Đức, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

55 Đặng Văn Lưu Sản xuất rượu 
52F800532

8

Tổ 13, ấp Mỹ Thiện, 

xã Mỹ Đức, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

56 Võ Tuấn Kiệt Sản xuất rượu 
52F800246

6

Tổ 14, ấp Mỹ An, xã

Mỹ Phú, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

57 Nguyễn Thị Thu Thủy Sản xuất rượu 
52F800768

2

Tổ 02, ấp Mỹ An, xã 

Mỹ Phú, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

58 Nguyễn Văn Nhơn Sản xuất rượu 
52F800592

8

Tổ 21, ấp Khánh Phát, 

xã Khánh Hoà, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

59 Nguyễn Thị Ngon Sản xuất rượu 
52F800584

7

Tổ 15, ấp Khánh Bình, 

xã Khánh Hoà, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

60 Dương Văn Đáng Sản xuất rượu 
52F800336

5

Tổ 29, ấp Vĩnh Quới, 

xã 

Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

61 Lâm Trọng Nguyên Sản xuất rượu 
52F800797

1

Tổ 27, ấp Bình Nghĩa, 

thị trấn Cái Dầu, 

Huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

62 Lâm Trọng Tây Sản xuất rượu 
52F800748

0

Tổ 15, ấp Vĩnh Phúc, 

thị trấn Cái Dầu, 

Huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

63 Trần Văn Hân Sản xuất rượu 
52F800257

6

Tổ 27, ấp Bình Hưng, 

xã Bình Long, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

64 Ngô Thiện Quang Sản xuất rượu 
52F800521

5

Tổ 37, Ấp Chánh 

Hưng, xã Bình Long, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

65 Nguyễn Thanh Sơn Sản xuất rượu 
52F800251

3

Tổ 07, ấp Bình Chánh 

2, xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

66 Thái Trọng Nguyên Sản xuất rượu 
52F800611

3

Tổ 15, ấp Bình Thành, 

xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

67 Phan Thanh Hà Sản xuất rượu 
52F800633

2

Tổ 09, ấp Bình Điền, 

xã Bình Phú, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

68 Trương Văn Giàu Sản xuất rượu 
52F800225

4

Tổ 07, ấp Bình Yên, 

xã Bình Thủy, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

69 Lê Thị Kim Phượng Sản xuất rượu 
52F800249

0

Tổ 16, ấp Bình Yên, 

xã Bình Thủy, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

70 Bùi ngọc Hớn Sản xuất rượu 
52F800678

7

Tổ 08, ấp Bình Yên, 

xã Bình Thủy, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

71 Nguyễn Văn Toàn Sản xuất rượu 
52F800750

8

Tổ 09, ấp Bình Yên, 

xã Bình Thuỷ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

72 Nguyễn Văn Được Sản xuất rượu 
52F800249

4

Tổ 12, ấp Bình Yên, 

xã Bình Thuỷ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

73 Nguyễn Chí Điền Sản xuất rượu 
52F800249

6

Tổ 35, ấp Bình Yên, 

xã Bình Thuỷ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

74 Trần Ngọc Thơ Sản xuất rượu 
52F800248

9

ấp Bình Yên, xã Bình 

Thuỷ, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

75
Phạm Thanh Hoàng ( 

Năm Tấn)
Sản xuất rượu 

52F800533

5

Tổ 15, Ấp Tây An, xã 

Thạnh Mỹ Tây, Huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

6

76
Phạm Văn Thắng 

(Thắng Nga)
Sản xuất rượu 

52F800527

4

Tổ 15, ấp Tây An, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

77 Phạm Văn Sơn Sản xuất rượu 
52F800532

7

Tổ 15, ấp Tây An, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

6

78 Đồng Thanh Giàu Sản xuất rượu 
52F800535

5

Tổ 16, ấp Ba Xưa, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

6

79 Trần Thanh Việt Sản xuất rượu 
52F800530

0

Tổ 02, Ấp Hưng Thới, 

xã Đào Hữu Cảnh, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

6

80 Trần Văn Thương Sản xuất rượu 
52F800529

6

Tổ 17, Ấp Hưng Lợi, 

xã Đào Hữu Cảnh, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

6

81 Nguyễn Minh Khánh Sản xuất rượu 
52F800526

3

Tổ 11, Ấp Hưng 

Thạnh, xã Đào Hữu 

Cảnh, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

6

82

HKD "Cơ sở sản xuất 

rượu gạo Công Chuẩn" 

do Trần Văn Chuẩn 

làm chủ

CSSX, KD 

Rượu

52H800321

9

ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc 

Quới, huyện Tri Tôn, 

An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

7

83

HKD "Cẩm Hồng" do 

ông La Minh Phương 

làm chủ

CSSX, KD 

Rượu

52H800325

8

Tổ 10, ấp Vĩnh Hiệp, 

xã Vĩnh Gia, huyện 

Tri Tôn, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

7

84
HKD "Hai An" do ông 

Lê Văn An làm chủ

CSSX, KD 

Rượu

52H800317

9

ấp Vĩnh Phú, xã Lạc 

Quới, huyện Tri Tôn, 

An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

7

85

HKD "Rượu Đinh Lăng 

Thất Sơn" do ông 

Nguyễn Văn Hai làm 

chủ

CSSX, KD 

Rượu

52H800338

4

ấp Ô Tà Sóc, xã 

Lương Phi, huyện Tri 

Tôn, An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

7

III

1
Hộ kinh doanh Đinh 

Viết Đạt
KD thuốc lá

52A800041

7

Số 27A Nguyễn Trãi, 

Mỹ Long, TPLX, Tỉnh 

An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

2
Hộ kinh doanh Vương 

Cẩm Tú
Thuốc lá

52A802077

5

40A2 Tôn Thất 

Thuyết, phường Bình 

Khánh, TP Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

IV Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu

1

Cửa hàng xăng dầu 

Nhà Bàng

(PETROLIMEX - 

CỬA HÀNG 12)

Xăng dầu
160018459

0-041

Quốc lộ 91, khóm Hòa 

Hưng, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

2

Cửa hàng xăng dầu Phú 

Hiệp 

(PETROLIMEX - 

CỬA HÀNG 27)

Xăng dầu
160018459

0-044

Quốc lộ 91, ấp Phú 

Hiệp, xã An Phú, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

3

Cửa hàng xăng dầu 

Văn Giáo 

(PETROLIMEX - 

CỬA HÀNG 37)

Xăng dầu
160018459

0-070

Tỉnh lộ 948, ấp Đây 

Cà Hom, xã Văn Giáo, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

4 DNTN Cẩm Mi Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Ba Xoài, xã An 

Cư, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang 

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

5 DNTN Quang Thái Xăng dầu 1,601E+09

Quốc lộ 91, khóm Sơn 

Đông, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

6
Cửa hàng xăng dầu Mai 

Văn Chánh 6
Xăng dầu 35

Tổ 4, Hương lộ 17A, 

Ấp Bà Đen, xã An Cư, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

7

Chi nhánh Công ty 

TNHH Hồng Tuyết 

Phương - Cửa hàng 

xăng dầu Văn Giáo

Xăng dầu
160139300

4-004

Tỉnh lộ 948, ấp Mằng 

Gò, xã Văn Giáo, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

8
DNTN xăng dầu 

Dương Thị Thoại
Xăng dầu 1,6E+09

Tỉnh lộ 948, ấp Tân 

Long, xã Tân Lợi, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

9
Trạm cấp phát xăng 

dầu Bảy Núi BB F330 
Xăng dầu 1,601E+09

Khóm I, thị trấn Chi 

Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

10
Trạm cấp phát xăng 

dầu Voi BB F330 
Xăng dầu 5,211E+09

Ấp Mỹ Á, xã Núi Voi, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

11
DNTN Trần Minh 

Nguyệt
Xăng dầu 1,601E+09

Số 376/10, Tổ 10, ấp 

Vĩnh Lập, xã Vĩnh 

Trung, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

12
Công ty TNHH MTV 

Minh Nguyệt
Xăng dầu 1,601E+09

Khóm Thới Hòa, thị 

trấn Nhà Bàng, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang 

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

13

Chi nhánh Công ty 

TNHH Hồng Tuyết 

Phương - Cửa hàng 

xăng dầu An Cư

Xăng dầu
160139300

4-016

Hương lộ 11, ấp Pô 

Thi, xã An Cư, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

14

Chi nhánh Công ty 

TNHH Hồng Tuyết 

Phương - Cửa hàng 

xăng dầu Vĩnh Tâm

Xăng dầu
160139300

4-003

Hương lộ 11, ấp Vĩnh 

Tâm, xã Vĩnh Trung, 

huyện Tịnh biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

15

Công ty TNHH MTV 

Thuận Bình Yên - Cửa 

hàng xăng dầu Thuận 

Bình Yên

Xăng dầu 2

Quốc lộ 91, Tổ 8, ấp 

Phú Hòa, xã An Phú, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang 

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

2

16
Công ty TNHH Trung 

Ký
Xăng dầu 1,601E+09

1599 Trần Hưng Đạo, 

Mỹ Phước, TP. Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

17

Chi nhánh công ty 

TNHH Một thành viên  

Điện Hiền - Cửa Hàng 

Xăng dầu Điện Hiền 7

Xăng dầu
180078303

0-002

Số 52/22, khóm Trung 

An, Mỹ Thới, TP 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

18
Doanh Nghiệp tư nhân 

Hoàng Anh
Xăng dầu 1,6E+09

Số Ponton-AG:7371, 

Tổ 45, Bình Khánh 1, 

Phường Bình Khánh, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

19

 

Địa điểm kinh doanh 

chi nhánh công ty cổ 

phần dầu khí Mê Kông 

tại An Giang - Cửa 

hàng xăng dầu số 57

Xăng dầu 33

370/7A, tây Khánh, 

Mỹ Hòa, TP. Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

20
Doanh nghiệp tư nhân 

Đây Chung
Xăng dầu 1,601E+09

Số Xà lan số 

HGI_2721, tổ 11, Phó 

Huế, Phường Mỹ 

Long, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

21

Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV xăng dầu 

An Giang Petrolimex - 

cửa hàng 43

Xăng dầu
160018459

0-069

Số Tỉnh lộ 943, Ấp 

Tân Hiệp B, Thị Trấn 

Óc Eo, Huyện Thoại 

Sơn, Tỉnh An Giang

Tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

22

Chi nhánh công ty 

TNHH MTV xăng dầu 

An Giang – Cửa hàng 

xăng dầu Vọng Thê

Xăng, Dầu
160018459

0-042

Tỉnh lộ 943, ấp Tân 

Hiệp B, TT.Óc Eo, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

Tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

23

Chi nhánh công ty 

TNHH MTV xăng dầu 

An Giang – Cửa hàng 

xăng dầu Thoại Sơn

Xăng, Dầu
160018459

0-045

Tỉnh lộ 943, ấp Bắc 

Sơn, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

Tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

24
Công ty TNHH MTV 

xăng dầu Five Stars
Xăng, Dầu 1,602E+09

Đường Nguyễn Thị 

Bạo, Ấp Phú Hữu, 

TT.Phú Hòa, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

25
Chi nhánh DNTN Bảo 

Ngọc Long Xuyên
Xăng, Dầu

160192386

1-001

Tỉnh Lộ 943, ấp 

Thanh Niên, thị trấn 

Phú Hòa, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3

26

Chi nhánh Công ty 

TNHH TM – DV Mỹ 

Hòa 6

Xăng, Dầu
160063823

7-006

Ấp Thanh Niên, 

TT.Phú Hòa, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3

27
Doanh nghiệp tư nhân 

Nhàn Phát 
Xăng, Dầu 1,602E+09

Ấp Phú Bình, xã An 

Bình, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

3

28

Chi nhánh DNTN Xăng 

Dầu Quốc Khánh - Cửa 

hàng xăng dầu Cẩm 

Xuyên

Xăng, Dầu
160189729

8-001

Xà lan AG-10299H, 

ấp Tây Huề, xã Bình 

Thành, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

3

29

Chi nhánh Công ty 

TNHH thương mại – 

dịch vụ Mỹ Hòa 9

Xăng, Dầu
160063823

7-009

Xà lan AG-09308, số 

456, ấp Nam Huề, xã 

Bình Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

30

Chi nhánh Công ty 

TNHH TM – DV Mỹ 

Hòa 11

Xăng, Dầu
160063823

7-011

Ấp Hòa Tân, xã Định 

Thành, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

31

Chi nhánh công ty 

TNHH MTV xăng dầu 

An Giang - Petrolimex - 

 Cửa hàng 45

Xăng, Dầu
160018459

0-072

TL 943, ấp Hòa Tân, 

xã Định Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

32
Doanh nghiệp tư nhân  

Năm Puôl
Xăng, Dầu 1,601E+09

Ấp Tân Mỹ, xã Mỹ 

Phú Đông, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

3

33

Chi nhánh công ty 

TNHH TM DV Mỹ 

Hòa 10

Xăng, Dầu
160063823

7-010

Ấp Phú Hòa, xã Tây 

Phú, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

34

Công ty TNHH Một 

thành viên Trung 

Thắng Thoại Sơn

Xăng, Dầu 1,602E+09

Số 207 đường Võ Văn 

Kiệt, Tổ 3, ấp Tây 

Sơn, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

3

35
Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyễn Thị Bo
Xăng, Dầu 1,6E+09

Ấp Vĩnh Thắng, xã 

Vĩnh Khánh, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

36
Doanh nghiệp tư nhân 

Năm Tòng
Xăng, Dầu 1,6E+09

Số 118, ấp Vĩnh 

Thành, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

37
Doanh nghiệp tư nhân 

Xăng Dầu Tín Gia 
Xăng, Dầu 1,601E+09

Số 271, ấp Trung Phú 

2, xã Vĩnh Phú, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

38

Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV Xăng Dầu 

An Giang-

PETROLIMEX-Cửa 

hàng 31

Xăng, Dầu
160018459

0-059

Tỉnh lộ 943, ấp Trung 

Bình Tiến, xã Vĩnh 

Trạch, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

3

39

Địa điểm kinh doanh 

chi nhánh công ty cổ 

phần dầu khí mê kông 

tại An Giang - Cửa 

hàng xăng dầu số 59

Xăng, Dầu 34

Tỉnh lộ 943, ấp Sơn 

Tân, xã Vọng Đông, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

3

40
Công ty TNHH MTV 

xăng dầu Dương Hiêm
Xăng dầu 1,602E+09

Đường Trường Đua,P. 

Châu Phú A, TP. Châu 

Đốc, An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

41
Chi nhánh 7 DNTN 

Trương Dung
Xăng dầu

160037695

1-007

Đường Hoàng Diệu, 

khóm Châu Thới 2, P. 

Châu Phú B, TP. Châu 

Đốc, An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

42
Petrolimex - cửa hàng 

số 24
Xăng dầu

160018459

0-039

Đường Hoàng Diệu, 

K. Châu Long 3, P. 

Châu Phú B, TP. Châu 

Đốc, An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

43

Công ty TNHH một 

thành viên Đông Hòa 

Lợi

Xăng dầu 1,602E+09

Số 90 Trưng Nữ 

Vương (nối dài), tổ 4, 

khóm Châu Thới 2, P. 

Châu Phú B, TP. Châu 

Đốc, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

44
Chi nhánh 1 DNTN 

xăng dầu Đông Hòa Lợi
Xăng dầu

160177049

2-001

Khóm Hòa Bình,  P. 

Vĩnh Mỹ, TP, Châu 

Đốc, An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

45

Địa điểm kinh doanh 

chi nhánh công ty cổ 

phần dầu khí Mê Kông 

tại an giang - Cửa hàng 

xăng dầu số 58

Xăng dầu
180027768

3-00025

Quốc lộ 91,  P. Vĩnh 

Mỹ, TP, Châu Đốc, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

46

Cửa hàng xăng dầu Đắc 

Lộc - công ty TNHH 

MTV thương mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu 

Huỳnh Minh Triết

Xăng dầu
160174883

5-00001

Đường tránh Quốc lộ 

91, Hoà Bình,  P. Vĩnh 

Mỹ, TP, Châu Đốc, 

An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

4

47
DNTN Khang Phú 

Cường
Xăng dầu 1,601E+09

Đường Phan Xích 

Long, K.Vĩnh Tân, 

P.Vĩnh Ngươn, TP. 

Châu Đốc, An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

48
Công Ty TNHH MTV 

Cao Hóa
Xăng dầu 1,602E+09

Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn 

Hội, An Phú, An 

Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

49 DNTN Hồng Lợi 2 Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

50 DNTN Võ Kim Lợi Xăng dầu 1,602E+09

Ấp Quốc Hưng, xã 

Quốc Thái, An Phú, 

An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

51
DNTN Thành Vô - 

Hiếu Ngân
Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Tân Khánh, thị 

trấn Long Bình, An 

Phú, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

52

Công Ty TNHH MTV 

Xăng Dầu Long Bảo 

Châu

Xăng dầu 1,602E+09

Ấp Tân Khánh, thị 

trấn Long Bình, An 

Phú, An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

53

Chi Nhánh Công Ty 

TNHH MTV Xăng Dầu  

 Hiệp Tâm Tại An 

Giang

Xăng dầu
180153849

7-001

Ấp An Khánh, xã 

Khánh An, An Phú, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

54
Chi Nhánh Công Ty 

TNHH Tân Thành Lợi
Xăng dầu

160085099

5-002

Âp An Khánh, xã 

Khánh An, An Phú, 

An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

4

55

Công Ty TNHH MTV 

Thanh Liêm An Phú - 

Cửa hàng XD Thanh 

Liêm

Xăng dầu 1,602E+09

Ấp Phú Thạnh, xã Phú 

Hữu, An Phú, An 

Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

56
DNTN Xăng Dầu 

Thành Nam
Xăng dầu 1,601E+09

Tổ 20 ấp Phú Thạnh, 

xã Phú Hữu, An Phú, 

An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

57
Công Ty TNHH Kim 

Long An Phú
Xăng dầu 1,602E+09

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh 

Lộc, An Phú, An 

Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

58 Thành Công I
Kinh doanh 

xăng, dầu
1,6E+09

Tổ 2, ấp Phú Đông, xã 

Phú Xuân, Phú Tân, 

tỉnh An Giang

Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

Phòng 

Kinh Tế 

- Hạ 

Tầng

59 Kim Hồng I
Kinh doanh 

xăng, dầu
1,6E+09

ấp Hiệp Trung,xã 

Hiệp xương, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

Phòng 

Kinh Tế 

- Hạ 

Tầng

60 Thảo Thuận
Kinh doanh 

xăng, dầu
1,602E+09

ấp Bình Phú 1, xã Phú 

Bình, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

Phòng 

Kinh Tế 

- Hạ 

Tầng



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

61
Cửa hàng xăng dầu 

Năng Gù

Kinh doanh 

xăng, dầu

140062175

8-024

Số 063, ấp Bình Qưới, 

xã Bình Thạnh Đông, 

huyện Phú Tân,

 tỉnh An Giang

Tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

Phòng 

Kinh Tế 

- Hạ 

Tầng

62

Doanh nghiệp TN 

Ngọc Hoa-cửa hàng 

xăng dầu Ngọc Hoa 2

Kinh doanh 

xăng, dầu

160037838

8-00002

số 47 Trần Hưng Đạo, 

P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu

tháng 02

Đội 

QLTT số 

5

63
Doanh nghiệp 

TN Điền Đạt I

Kinh doanh 

xăng, dầu

160012875

8-001 

tổ 05, ấp 4, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu

tháng 02

Đội 

QLTT số 

5

64
Doanh nghiệp TN 

Trương Dung

Kinh doanh 

xăng, dầu
1,6E+09

Xà lan AG-12970, ấp 

Vĩnh Tường, xã Châu 

Phong, thị xã Tân 

Châu

tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

65
Doanh nghiệp TN Sang 

Muối

Kinh doanh 

xăng, dầu
1,601E+09

tỉnh lộ 953, ấp Phú 

Hữu, xã Lê Chánh, thị 

xã Tân Châu

tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

66
Doanh nghiệp TN xăng 

dầu Hoàng Đặng

Kinh doanh 

xăng, dầu
1,601E+09

ấp 5, xã Vĩnh Xương, 

thị xã Tân Châu
tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

67
 Doanh nghiệp TN 

Năm Hùng 2

Kinh doanh 

xăng, dầu

160102574

8-001

ấp Tân Hòa C, xã Tân 

An, thị xã Tân Châu
tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

68

 Công ty cổ phần 

thương mại nhiên liệu 

Tây Nam Bộ SFT- Chi 

nhánh An Giang Cửa 

hàng xăng dầu số 99

Xăng Dầu
180157851

7-004

Đương tỉnh lộ 944, xã 

An Thạnh Trung, 

huyện Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 2

Đội 

QLTT số 

5

69
DNTN Xăng Dầu Sơn 

Linh 
Xăng Dầu 1,601E+09

Ấp Nhơn An, xã Nhơn 

Mỹ, huyện Chợ Mới, 

Tỉnh An Giang

Tháng 2

Đội 

QLTT số 

5

70

Cty TNHH xăng dầu 

Phương Trang ( 

Nguyễn Thanh Phương)

Xăng Dầu 1,602E+09

 Ấp Bình Trung , Xã 

Bình Phước Xuân 

huyện Chợ Mới, Tỉnh 

An Giang

Tháng 2

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

71 DNTN Xuân Hải Xăng Dầu 1,601E+09

Ấp Long Bình, xã 

Long Kiến, huyện Chợ 

Mới, Tỉnh An Giang

Tháng 2

Đội 

QLTT số 

5

72

Công ty TNHH MTV 

Xăng Dầu Nhớt Thạnh 

Lợi 

Xăng Dầu 1,602E+09

Ấp An Bình, xã Hòa 

Bình, huyện Chợ Mới, 

An Giang

Tháng 2

Đội 

QLTT số 

5

73 DNTN Phạm Văn Lụa Xăng Dầu 1,601E+09

36/1 ấp Tấn Qưới, Tấn 

Mỹ, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 2

Đội 

QLTT số 

5

74

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

TRẦN THỊ KIM 

PHỤNG

Xăng Dầu 1,601E+09
Ấp Long Phú 2, Xã 

Long Điền B
Tháng 2

Đội 

QLTT số 

5

75

Chi nhánh DNTN Xăng 

dầu Ngọc Mai (Võ Thị 

Loan)

Xăng Dầu
630000395

8-002

Tổ 13, ấp Trung Châu, 

xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới
Tháng 2

Đội 

QLTT số 

5

76 DNTN Trần Thị Lệ Thu Xăng Dầu 1,6E+09
Số 01, ấp Mỹ An, xã 

Nhơn Mỹ, Chợ Mới
Tháng 3

Đội 

QLTT số 

5

77
DNTN Song Huê (Trần 

Hòa Nhơn)
Xăng Dầu 5,201E+09

ấp Kiến Thuận I, Xã 

Kiến Thành, Chợ Mới
Tháng 3

Đội 

QLTT số 

5

78
 Cửa hàng xăng dầu 

Tân Long 2
Xăng Dầu

160202842

0-001

ấp Long Bình, xã 

Long Điền A, Chợ Mới
Tháng 3

Đội 

QLTT số 

5

79

DNTN Xăng dầu Lâm 

Thị Thuận (do ông 

Dương Nhân Quyền 

làm chủ)

Xăng Dầu 1,601E+09

Số 630, tổ 16, Ấp Thị 

2, TT Mỹ Luông, Chợ 

Mới

Tháng 3

Đội 

QLTT số 

5

80
DNTN xăng dầu Kim 

Duyên
Xăng Dầu 1,6E+09

Tổ 18, Tấn Phước, 

Tấn Mỹ, Chợ Mới.
Tháng 3

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

81

Công ty TNHH 01 

Thành viên xăng dầu 

Chín Be

Xăng Dầu 1,602E+09

ấp Mỹ Tân, TT Mỹ 

Luông, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 3

Đội 

QLTT số 

5

82
Công ty TNHH MTV 

xăng dầu Phong Phượng
Xăng Dầu 1,602E+09

ấp Long Thuận, Long 

Điền B, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 3

Đội 

QLTT số 

5

83
DNTN XD Thanh 

Long 2
Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 

Bình, Châu 

Thành, An Giang

Tháng

 4/2021

Đội 

QLTT số 

6

84
Cửa hàng xăng dầu số 

20 (Út Rô)
Xăng dầu

180130920

0-00007

Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh 

Hanh, Châu

Thành, An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

85
Công ty TNHH XD 

Minh Quang (xà lan)
Xăng dầu 1,602E+09

CT 06551, ấp Hòa 

Phú 4, huyện Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

86
Công ty TNHH MTV 

XD Nam Tâm (xà lan)
Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Hòa Phú 4, An 

Châu, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

87
DNTN XD Phú Cường 

1
Xăng dầu 1,6E+09

Xà lan AG 19694, ấp 

Vĩnh Quới, Vĩnh An, 

Châu Thành, An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

88 DNTN Minh Thúy Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Bình Phú 2, Bình 

Hòa, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

89
DNTN Khánh Vy (xà 

lan)
Xăng dầu 1,602E+09

Ấp Phú Hòa 2, Bình 

Hòa, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

90 DNTN Bảy Mẫn Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Vĩnh Lộc, Vĩnh 

Bình, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

91
Cửa hàng xăng dầu Mỹ 

Hòa 2
Xăng dầu

160063823

7-002

Ấp Đông Bình Trạch, 

Vĩnh Thành, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

92 DNTN XD Huy Dũng Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Cần Thạnh, xã Cần 

Đăng, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

93
DNTN XD Huỳnh 

Diễm
Xăng dầu 1,602E+09

Xà lan AG 10761, ấp 

Thạnh Nhơn, Bình 

Thạnh, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

94

Chi nhánh 3 Công ty 

TNHH MTV

XD Hồng Hào 17

Xăng dầu
180133783

2-003

Tổ 14, ấp Vĩnh Phúc, 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

95
Công ty TNHH Sáu 

Vân
Xăng dầu 1,6E+09

Ấp Hòa Lợi 2, xã 

Vĩnh Lợi, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

96
Công ty TNHH Thọ 

Nga
Xăng dầu 1,602E+09

Ấp Bình Phú 1, Bình 

Hòa, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

97
Cửa hàng xăng dầu 

Huy Hoàng 5
Xăng dầu

160067870

5-008

Ấp Vĩnh Thuận, xã 

Vĩnh Nhuận, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

98
Công ty TNHH MTV 

Ngọc Tuyền
Xăng dầu

180148991

6-001

Ấp Hòa Thịnh, Hòa 

Bình Thạnh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

99 DNTN XD Khoe Mân Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Tân Lợi, xã Tân 

Phú, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

100
Cửa hàng xăng dầu 951 

Châu Thành
Xăng dầu

150049848

0-002

Ấp Hòa Phú 3, An 

Châu, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

101

Chi Nhánh Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu 

An Giang - 

PETROLIMEX - Cửa 

hàng 29

Xăng dầu
160018459

0-058 

Mỹ Thuận, Xã Mỹ 

Phú, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

102 DNTN Trung Thái Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Long Hòa, Xã ô 

Long Vĩ, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

103 DNTN Đoàn Tiến Phát Xăng dầu 1,602E+09

ấp Long Thành, Xã ô 

Long Vỹ, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

6

104 DNTN Hoàng Linh Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Khánh Phát, Xã 

Khánh Hòa, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

105

Chi Nhánh Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu 

An Giang - 

PETROLIMEX - Cửa 

hàng 03

Xăng dầu
160018459

0-004 

Tổ 1, Ấp Vĩnh Phú, 

Xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

106 DNTN Trần Quốc Thái Xăng dầu 1,6E+09

Ấp Vĩnh Thuận, Xã 

Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

107 DNTN Phước Hoàng Xăng dầu 1,601E+09

Tổ 07, ấp Vĩnh Bình, 

xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

108
Công ty TNHH Hồng 

Phong Lê
Xăng dầu 1,6E+10

Ấp Vĩnh Hưng, xã 

Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

109
DNTN Ngọc Quang 

Minh
Xăng dầu 1,602E+09

Số 261, ấp Vĩnh Hoà, 

xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

110

Chi Nhánh Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu 

An Giang - 

PETROLIMEX - Cửa 

hàng 08

Xăng dầu
160018459

0-010

Ấp Vĩnh Lộc, Thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu 

Phú, Tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

111

Chi Nhánh Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu 

An Giang - 

PETROLIMEX - Cửa 

hàng 22

Xăng dầu
160018459

0-056

Ấp Bình Thành, Xã 

Bình Mỹ, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

112 DNTN Phan Văn Đởm Xăng dầu 1,6E+09

Số 198, ấp Bình Tân, 

Xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

113

Chi nhánh Công ty 

TNHH xăng dầu Huy 

Hoàng - Cửa hàng xăng 

dầu Huỳnh Như

Xăng dầu
160067870

5-004

Số 2028, ấp Bình 

Thành, Xã Bình Mỹ, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

114
Công ty TNHH MTV 

Kim Lời
Xăng dầu 1,601E+09

Xà Lan AG-9684-H, 

Ấp Bình Chánh II, Xã 

Bình Mỹ, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

115

Công ty TNHH MTV 

Thương mại Xuất nhập 

khẩu Tường Dung

Xăng dầu
160115115

7-001

QL91, ấp Bình Trung, 

Xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

116 DNTN Thông Hường Xăng dầu 1,601E+09

Ấp Bình An, Xã Bình 

Phú, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

117

Chi Nhánh Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu 

An Giang - 

PETROLIMEX - Cửa 

hàng 25

Xăng dầu
160018459

0-055

ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh 

Mỹ Tây, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

118 DNTN Phước Sang 3 Xăng dầu 1,601E+09

Tổ 1, ấp Hưng Trung, 

Xã Đào Hữu Cảnh, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

119
DNTN Dương Tuyết 

Vân
Xăng dầu 1,601E+09

số 02, đường Trần 

Hưng Đạo, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, 

An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

7

120

Cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu PETROLIMEX - 

CỬA HÀNG 38

Xăng dầu
160018459

0-075

Tỉnh lộ 943, khóm 4, 

thị trấn Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

7

121
Chi nhánh 2- DNTN 

xăng dầu Lê Nam
Xăng dầu

160021840

1-002

ấp Tân Bình, xã Tân 

Tuyến, huyện Tri Tôn, 

An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

7

122

Cửa hàng xăng dầu số 

60 của chi nhánh Công 

ty CP Dầu khí Mê 

Kông tại An Giang

Xăng dầu
180027769

3-003

khóm An Hòa A, thị 

trấn Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

7

123

Địa điểm kinh doanh 

CHXD Tri Tôn của Chi 

nhánh Công ty CP 

Thương mại Dầu khí 

Cửu Long tại An Giang

Xăng dầu 20

ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, 

huyện Tri Tôn, An 

Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

7

124

Cửa hàng xăng dầu 

Chắc Thành Đạt của 

DNTN Chắc Thành Đạt 

Xăng dầu 1,6E+09

ấp An Thạnh, xã Lê 

Trì, huyện Tri Tôn, 

An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

7

V Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

1
HKD Nguyễn Phát 

Được
LPG

52G800178

5

Tổ 19, khóm Thới 

Hòa, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2

2 HKD Nguyễn Hạnh LPG
52G800439

9

Tổ 12, khóm Trà Sư, 

thị trấn Nhà Bàng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2

3 HKD Anh Khoa LPG
52G800087

0

570/11, khóm Xuân 

Hoà, thị trấn Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

4
HKD Cửa hàng Gas 

Minh Dững
LPG

52G800325

9

Tổ 4, ấp Voi I, xã Núi 

Voi, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2

5 HKD Diễm Châu LPG
52G800569

8

240/8, ấp Voi I, xã 

Núi Voi, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2

6 HKD Thanh Lâm LPG
52G800584

1

Số 93, Quốc lộ 91, 

khóm Sơn Đông, thị 

trấn Nhà Bàng, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2

7 HKD Sơn Đào LPG
52G800174

2

271/7, khóm Thới 

Hòa, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2

8 HKD Phương Trang LPG
52G800368

4

Tổ 3, khóm Xuân 

Hiệp, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2

9 DNTN Hoàng Ân LPG 1,601E+09

Tổ 5, khóm Xuân 

Biên, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2

10 HKD Minh Trang LPG
52G800446

8

Tổ 9, ấp Tân Long, xã 

Tân Lợi, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

2

11
Hộ kinh doanh Trần 

Duy Khang

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52A801642

5

Số 02 Phan Thành 

Long, Mỹ Long, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3

12

Hộ kinh doanh Tứ Phát 

6
Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52A801555

9

39/7 Đông Thạnh, Mỹ 

Thạnh, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3

13

Hộ kinh doanh Gas 

Cường Thịnh
Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52A801405

7

648 Trần Hưng Đạo, 

Bình Đức 1, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

14

 Công ty TNHH MTV 

gas Bình An Long 

Xuyên.

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng
1,602E+09

Số 46 Ỷ Lan, khóm 

Bình Khánh 7, phường 

Bình Khánh, TP Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3

15

Hộ kinh doanh "Huỳnh 

Quang"
Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52A801069

5

661/34 Trần Hưng 

Đạo,Bình Khánh, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

3

16
Cửa hàng gas 24 số 1 

Long Xuyên

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng
5

Số 50 Hà Huy Tập, 

Đông Thịnh 6,Mỹ 

Phước, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

4/2021

Đội 

QLTT số 

3

17

Chi nhánh Doanh 

nghiệp tư nhân Lê Văn 

Tiền 4

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

160015769

2-003

Số 166/14 Trần Hưng 

Đạo, Mỹ Quý, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

3

18
Hộ kinh doanh Hà 

Nguyễn Toàn

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52A801581

4

Số 574/11 Mỹ Khánh 

2, Mỹ Hòa Hưng, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

3

19

Hộ kinh doanh Gas Hai 

Há
Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52A801562

1

179/5 Trần Nhật Duật, 

Mỹ Long, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

3

20
Hộ kinh doanh gas 

Quách Văn Thông

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800211

5

Số 553, Tổ 6, ấp 

Trung Phú 2, xã Vĩnh 

Phú, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

21
Hộ kinh doanh cửa 

hàng Gas Mai Khiết

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800303

3

Đường Làng Dân Tộc, 

ấp Tân Hiệp B, TT.Óc 

Eo, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.

Tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

22
Hộ kinh doanh Gas – 

Bia Hoàng Anh

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800007

1

Số 431, tổ 18, ấp Tân 

Hiệp A, TT.Óc Eo, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

Tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

23

Hộ kinh doanh cửa 

hàng LPG chai Nguyên 

Ký

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800104

8

Tổ 9, Nguyễn Trung 

trực, ấp Tây Sơn, Thị 

trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

Tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

24

Hộ kinh doanh cửa 

hàng kinh doanh LPG 

chai Lê Văn Tiền

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800660

4

Đường Trần Phú, tổ 

14, ấp Thanh Niên, 

TT.Phú Hòa, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

Tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

25
Hộ kinh doanh Ngọc 

Tường 1

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800851

3

TL 943, tổ 33, ấp 

Vĩnh Trung, xã Vĩnh 

Trạch, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

Tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

26
Hộ kinh doanh gas Duy 

Long

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800209

1

Tổ 3, ấp Sơn Hiệp, xã 

An Bình, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

Tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

27
Hộ kinh doanh cửa 

hàng gas Út Giang

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800748

5

Tổ 2, ấp Phú An, xã 

An Bình, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

Tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

28
Hộ kinh doanh Gas Dư 

Hoài 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800142

6

Số 487, tổ 10, ấp Nam 

Huề, xã Bình Thành, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

Tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

29
Hộ kinh doanh Gas cửa 

hàng LPG chai Tư Được

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800363

6

Số 252, ấp Nam Huề, 

xã Bình Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

Tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

30

Hộ kinh doanh Gas cửa 

hàng gas Nguyễn Văn 

Đừng

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800779

0

Tổ 23, ấp Mỹ Phú, xã 

Định Mỹ, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

Tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

31
Hộ kinh doanh Gas gas 

Kim Nhung

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800224

5

Số 237, Tổ 13, ấp Mỹ 

Thành, xã Định Mỹ, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

3

32

Hộ kinh doanh cửa 

hàng LPG chai Ngọc 

Diệp

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800610

5

Tổ 4, ấp Hòa Phú, xã 

Định Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

33
Hộ kinh doanh cửa 

hàng gas Lê Lâm

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800221

0

Số 112, Tổ 6, ấp Tân 

Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

34

Hộ kinh doanh cửa 

hàng LPG chai Mẫn 

Nhiều

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800448

2

Tổ 6, ấp Tân Mỹ, xã 

Mỹ Phú Đông, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

35
Hộ kinh doanh cửa 

hàng Gas FI Hiền

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800232

7

Số 1, lô A, ấp Kênh 

Đào, xã Phú Thuận, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

36
Hộ kinh doanh cửa 

hàng Gas Hồng Hạnh

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800316

1

Số 287, tổ 27, ấp 

Kênh Đào, xã Phú 

Thuận, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

37
Hộ kinh doanh gas 

Nguyễn Thành Nhơn 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800101

5

Số 287, tổ 12, ấp Phú 

Thuận, xã Tây Phú, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

38

Hộ kinh doanh cửa 

hàng kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lõng LPG 

Chín Lãm

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800622

3

Tổ 3, ấp Phú Thuận, 

xã Tây Phú, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

3

39
Công ty TNHH MTV 

Huỳnh Như

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng
1,601E+09

Số 266, ấp Trung 

Bình, xã Thoại Giang, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

40
Hộ kinh doanh cửa 

hàng gas Tèo

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng

52K800252

0

Tổ 15, ấp Trung Bình 

Nhất, xã Vĩnh Trạch, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

3

41
Doanh nghiệp tư nhân 

Lê Thị Phụng

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng
1,6E+09

Ấp Sơn Tân, xã Vọng 

Đông, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

3

42
HKD Hòa Vũ

(Nguyễn Tuấn Vũ)
Gas

52B800047

6

Số 590 đường Nguyễn 

Văn Thoại, P. Châu 

Phú A, TP. Châu Đốc, 

An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

43
HKD Văn Chờ

(Nguyễn Thị Đẹp)
Gas

52B800862

8

Số 198 đường 

Louipasteur, P. Châu 

Phú A, TP. Châu Đốc, 

An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

44
DNTN Kim Em

(Võ Thành Tâm)
Gas 1,6E+09

Số 104 đường Sương 

Nguyệt Anh, khóm 5, 

P. Châu Phú A, TP. 

Châu Đốc, An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

45
Thạnh Phong I

(Nguyễn Thị Mỹ Hạnh)
Gas

52B800869

3

Số 05, đường Nguyễn 

Văn Thoại, P. Châu 

Phú B, TP. Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

46
DNTN Nghĩa Thịnh

(La Thị Thúy Vân)
Gas 1,601E+09

Số 474 Hoàng Diệu, 

Khóm Châu Long 8,  

P. Châu Phú B, TP. 

Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

47
HKD gas Cường Thịnh

(Trần Phước)
Gas

52B800807

2

Số 580-582, đường 

Tôn Đức Thắng, khóm 

Hòa Bình, P. Vĩnh 

Mỹ, TP. Châu Đốc, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

48
HKD Ngọc Loan

(Nguyễn Ngọc Xuẩn)
Gas

52B800730

1

Tổ 15, khóm Vĩnh Tây 

III, P. Núi Sam, TP. 

Châu Đốc, An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

49
HKD Thảo Sang

(Lê Ngọc Thanh Sang)
Gas

52B800790

6

Số 29, đường Quốc lộ 

91, khóm Vĩnh Phước, 

P. Núi Sam, TP. Châu 

Đốc, An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

50 HKD Thanh Tùng Gas
52B801018

5

Đường Hoàng Đạo 

Cật, khóm Vĩnh Tây 2, 

P. Núi Sam, TP. Châu 

Đốc, An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

51
HKD Nhâm

(Mai Tấn Nhâm)
Gas

52B801207

5

Tổ 16, ấp Mỹ Phú, xã 

Vĩnh Châu,  TP Châu 

Đốc, An Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

52 HKD Gas Văn Tầm Gas
52C800263

5

Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn 

Hội, An Phú, An 

Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

53 HKD Gas Lâm Hùng Gas
52C800435

7

Ấp Quốc Hưng, xã 

Quốc Thái, An Phú, 

An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

54 HKD Gas Thiên Hương Gas
52C800567

7

Ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

55 HKD Gas Hùng Trúc Gas
52C800182

1

Ấp Tân Bình, thị trấn 

Long Bình, An Phú, 

An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

56
HKD Gas Trương Hoài 

Phong 
Gas

52C800237

9

Ấp Tân Bình, thị trấn 

Long Bình, An Phú, 

An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

57
HKD Gas Nguyễn Thị 

Trang
Gas

52C800896

1

Ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang
06/2021

Đội 

QLTT số 

4

58 HKD Gas Văn Lết  Gas
52C800190

6 

Ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang
07/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

59 HKD Gas Huy Cường  Gas
52C800150

6

Ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang
08/2021

Đội 

QLTT số 

4

60 HKD Gas Quang Bình Gas
52C800747

5

Ấp Phú Hiệp, xã Phú 

Hữu, An Phú, An 

Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

61 HKD Gas Thanh Phong Gas
52C800945

3

Ấp Vĩnh Lịnh, xã 

Vĩnh Hậu, An Phú, An 

Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

62 Lê Huy Chinh LPG
52.E80048

54

Số 67, tổ 2, ấp Bình 

Đông 1, Bình Thạnh 

Đông, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 4

Đội 

QLTT số 

5

63 Lê Hồng Pho LPG
52.E80063

11

Số 198, ấp Bình Đông 

1, Bình Thạnh Đông, 

Phú Tân, An Giang

Tháng 4

Đội 

QLTT số 

5

64 Châu Hồng Tân LPG
52.E80014

13

ấp Phú Xương, TT. 

Chợ Vàm, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 4

Đội 

QLTT số 

5

65 Nguyễn Phước Y LPG
52.E80042

09

Ấp Phú Bình, Phú An, 

Phú Tân, An Giang
Tháng 4

Đội 

QLTT số 

5

66 Nguyễn Văn Nỳ LPG
52.E80042

62

Ấp Phú Thuận, Phú 

Lâm, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 4

Đội 

QLTT số 

5

67
Công ty TNHH Minh 

Hạnh LPG
LPG 1,602E+09

Tổ 11, ấp Trung 1, 

TT.Phú Mỹ, Huyện 

Phú Tâ, tỉnh An Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

68 Gas Hoàng Lộc LPG
52.E80089

51

Ấp Phú Trung, Phú 

Thành, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

69 Tần Son 2 LPG
52.E80048

15

Số 03, tổ 6, ấp Phú 

Đông, Phú Xuân, Phú 

Tân, An Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

70 Nguyễn Văn Gương LPG
52.E80018

89

ấp Phú Hiệp, thị trấn 

Chợ Vàm, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

71 Tường Hưng
Kinh doanh 

LPG chai

52D800001

1

số 135A, Trần Hưng 

Đạo, phường Long 

Thạnh, TX. Tân Châu

Tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

72 Thu Hồng
Kinh doanh 

LPG chai

52D800342

8

Số 145 Trần Phú, 

P. Long Châu, TX. 

Tân Châu

Tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

73 Đình Bản
Kinh doanh 

LPG chai

52D800486

3

ấp Long Hiệp, xã 

Long An, TX. Tân 

Châu

Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

74 Quốc Tự
Kinh doanh 

LPG chai

52D800632

3

tổ 194, ấp Vĩnh Thạnh 

C, xã Vĩnh Hòa, TX. 

Tân Châu

Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

75
Doanh nghiệp TN 

Đặng Hoàng Huy

Kinh doanh 

LPG chai
1,601E+09

ấp Tân Phú, xã Tân 

Thạnh, TX. Tân Châu
Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

76 Thọ-Trang
Kinh doanh 

LPG chai

52D800514

1

số 485, tổ 15, 

ấp Vĩnh Thạnh B, xã 

Vĩnh Hòa, thị xã Tân 

Châu

Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

77 Thái Sang
Kinh doanh 

LPG chai

52D800463

7

số 500, tổ 10, 

ấp Tân Hòa B, xã Tân 

An, thị xã Tân Châu

Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

78 Nguyễn Chí Công Gas
52I800064

32

Ấp Long Phú 2, Xã 

Long Điền B, huyện 

Chợ Mới, Tỉnh An 

Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

79
HKD Phạm Phước 

Trường
Gas

52I801140

265

tổ 18, Ấp Mỹ Quý, TT 

Mỹ Luông, huyện Chợ 

Mới, Tỉnh An Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

80 Lê Minh Triết Gas
52I801140

780

Số 570 Ấp  Kiến 

Hưng 1 , Xã kiến 

Thành, huyện Chợ 

Mới, An Giang.

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

81
Hộ kinh doanh Võ Văn 

Nỉ
Gas

52I800507

6

Số 275, tổ 10, ấp Long 

Tân, xã Long Điền B, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

82 HKD Tuấn Đào Gas
52I800360

1

Tổ 9, Ấp Long Hòa, 

TT Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

83 HKD Lư Ngọc Sơn Gas
52I800029

39

Ấp Long Hòa 1, xã 

Long Điền A, huyện 

Chợ Mới, Tỉnh An 

Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

84 HKD Tuấn Hậu Gas 52I804762

Số 5, đường Thoại 

Ngọc Hầu, Ấp Thị, TT 

Chợ Mới, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

85 HKD Huỳnh Quốc Tiến Gas
52I800500

0

Tổ 12, Ấp Thị 2, Xã 

Hội An, huyện Chợ 

Mới, Tỉnh An Giang

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

86
HKD Nguyễn Duy 

Khang
Gas 57

số 235, ấp Bình 

Trung, xã Bình Phước 

Xuân

Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

87
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Kết
Gas 310-1115

Số 350, tổ 12, ấp Thị, 

xã Mỹ Hiệp
Tháng 5

Đội 

QLTT số 

5

88 Hộ kinh doanh 7 Tý Gas 451-0115

Tổ 11, ấp Kiến Quới 

1, xã Kiến Thành, Chợ 

Mới

Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

89
Hộ kinh doanh Trần 

Văn Minh
Gas 33-0715

ấp Tấn Phước, xã Tấn 

Mỹ, Chợ Mới
Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

90
Hộ kinh doanh Trần 

Tòng Siêu
Gas 256-0416

Số 203, ấp Thị I, xã 

Hội An
Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

91
HKD Cửa hàng Gas 

Thanh Rán
Gas

52I801041

6

Tổ 3, ấp Long Hưng, 

xã Long Giang, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

92 Châu Đồng An Gas
52I800029

96

Tổ 16, ấp Mỹ Hòa A, 

Mỹ Hội Đông, Chợ 

Mới, An Giang

Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

93 HKD Nguyễn Tấn Gas 49
tổ 18, ấp Nhơn An, xã 

Nhơn Mỹ, CM-AG
Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

94
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Huỳnh Như
Gas 440-14

Số 233, tổ 08, ấp Hòa 

Thượng, xã Kiến An
Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

95
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Quốc Bình
Gas 07-1115

Số 68, tổ 03, ấp Thị 1, 

xã Hội An
Tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

96 HKD Phú Toàn Gas 52I800492

Ấp An Bình, xã Hòa 

Bình, huyện Chợ Mới, 

An Giang

Tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

97
Hộ kinh doanh Bùi Văn 

Thuận
Gas 360-0216

Số 60, tổ 03, ấp An 

Long, xã An Thạnh 

Trung

Tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

98 HKD Ngô Văn Rở Gas 58

tổ 01, ấp An Thịnh, xã 

Hội An,  huyện Chợ 

Mới, AG

Tháng 7

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

99 HKD Gas Tú Gas 66

số 527, tổ 18, ấp Long 

Thạnh 2, xã Long 

Giang, huyện Chợ 

Mới, AG

Tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

100 HKD Trung Hiền Gas 67

Số 512, ấp Hòa 

Thượng, xã Kiến An,  

huyện Chợ Mới, AG

Tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

101 HKD Gas Hoàng Đông Gas 72

số 28, tổ 4, ấp Mỹ 

Quý,

 thị trấn Mỹ Luông

Tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

102 DNTN Lê Văn Tiền II         Gas
160015769

2-001

Ấp Hòa Phú 3, An 

Châu, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

103 HKD Thắm Chị        Gas
52J800686

4

Tổ 3, Hòa Long 4, An 

Châu, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

104 HKD Lê An Ninh        Gas
52J800177

9

Tổ 23, Hòa Long 4, 

An Châu, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

105 HKD Hoàng Phương        Gas
52J800516

4

Tổ 14,Bình An 2, An 

Hòa, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

106 HKD Bình        Gas
52J800420

0

Tổ 13, Tân Lợi, Tân 

Phú, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

107 HKD Lê Công Chính        Gas
52J800070

2

Tổ 11, Vĩnh Thọ, 

Vĩnh Bình, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

108 HKD Lê Văn Việt        Gas
52J800612

5

Tổ 8, Hòa Lợi 1, Vĩnh 

Lợi, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

109 HKD Kiều Thanh        Gas
52J800677

3

Tổ 6, Hòa Thuận, Hòa 

Bình Thạnh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

110 HKD Chen (Nga)       Gas
52J800087

0

Tổ 18, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

111
HKD Nguyễn Văn 

Thành
      Gas

52J800586

2

Tổ 4, Vĩnh Thành, 

Vĩnh An, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

112
HKD Nguyễn Tấn 

Trưng
      Gas

52J800690

6

Tổ B1, Tân Thành, 

Vĩnh Thành, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

113 HKD Hữu Hậu       Gas
52J800412

2

Tổ 23, Tân Thành, 

Vĩnh Thành, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

114 HKD Phúc Hậu       Gas
52J800427

0

Tổ 12, Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Nhuận, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

115 HKD Lê Văn Hồng       Gas
52J800097

0

Tổ 7, Vĩnh Thạnh, 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

116 HKD Anh Vinh       Gas
52J800602

1

Tổ 33, Phú Hòa 2, 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

5/2021

Đội 

QLTT số 

6

117 HKD Minh Triết       Gas
52J800953

7

Tổ 03, Phú Hòa 1, 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

118 Nguyễn Vũ Hùng Gas
52F800085

8

Tổ 12, Ấp Mỹ Chánh, 

xã Mỹ Đức, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

119 Phan Văn Trì Gas
52F800228

7

Tổ 08, ấp Mỹ Thiện, 

xã Mỹ Đức, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

120 Lê Thành Thái Gas
52F800267

4

Số nhà 218, Tổ 06, ấp 

Mỹ Thuận, xã Mỹ 

Phú, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

121 Lê Thị Ánh Nguyệt Gas
52F800280

8

Tổ 05, Ấp Mỹ Thuận, 

xã Mỹ Phú, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

122 Phan Hữu Việc Gas
52F800371

0

Tổ 12, ấp Khánh Bình, 

xã Khánh Hoà, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

123 Thái Hữu Lợi Gas
52F800084

7

Tổ 18, Ấp Khánh 

phát, xã Khánh Hoà, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

124 Nguyễn Thị Mai Gas
52F800054

1

Tổ 13, Ấp Vĩnh Bình, 

xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

125 Nguyễn Phước An Gas
52F800444

7

Tổ 01, Ấp Vĩnh 

Thuận, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

126 Huỳnh Trung Tâm Gas
52F800157

0

Tổ 16, ấp Vĩnh Bình, 

xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

127 Mai Thị Trúc Lệ Gas
52F800420

8

Tổ 02 , Ấp Vĩnh Lộc, 

thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

128 Trần Thanh Liêm Gas
52F800118

3

Tổ 16, Ấp Bình Nghĩa,

 thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

129 Trần Xuân Phát Gas
52F800700

6

Tổ 18, Ấp Vĩnh Lộc, 

thị 

trấn Cái Dầu, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

130 Nguyễn Văn Hải Gas
52F800205

8

Số nhà 232/ 08 , Ấp 

Bình Chánh, xã Bình 

Long, Huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

131 Đỗ Thị Thúy Gas
52F800186

2

Tổ 06, Ấp Bình Chánh 

2, xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

132 Lê Hồng Nguyên Gas
52F800486

2

Tổ 16, Ấp Bình Tân, 

xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

133 Nguyễn Văn Dễ Gas
52F800754

9

Tổ 09, ấp Bình Thành, 

xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

134
DNTN Tăng Huỳnh 

Hiệp
Gas 1,602E+09

QL 91, Tổ 14, ấp Bình 

Hưng 2, xã Bình Mỹ, 

Huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

135 Đỗ Văn Mười Gas
52F800142

1

Tổ 12, Ấp Bình 

Thạnh, xã Bình 

Chánh, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

136 Đỗ Văn Lành Gas
52F800280

1

Tổ 06, ấp Bình Chơn, 

xã Bình Chánh, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

137 Nguyễn Long Sơn Gas
52F800367

6

Tổ 12, Ấp Bình 

Thạnh, xã Bình 

Chánh, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

138 Lê Thời Hưng Gas
52F800236

4

Tổ 07, Ấp Bình An, 

xã Bình Phú, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

139 Lê Quang Trưởng Gas
52F800543

6

Tổ 07, Ấp Bình Phú, 

xã Bình Thủy, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

140 Ngô Thanh Nam Gas
52F800445

6

Tổ 10, Ấp Bình Quý, 

xã Bình Thủy, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

141 Trần Hiền Nhân Gas
52F800312

3

Tổ 10, Ấp Bình Thới, 

xã Bình Thủy, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

142 Trương Minh Thọ Gas
52F800133

4

Tổ 25, ấp Bờ Dâu, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

143 Nguyễn Hồng Sanh Gas
52F800224

1

Tổ 01, Ấp Long Châu, 

xã Thạnh Mỹ Tây, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

144 Đặng Huy Bình Gas
52F800852

5

Tổ 25, Ấp Bờ Dâu, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

145 Trần Văn Út Gas
52F800478

9

Tổ 06, ấp Hưng Lợi, 

xã Đào Hữu Cảnh, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

146

HKD "Lê Thanh Liêm" 

do ông Lê Thanh Liêm 

làm chủ

LPG chai
52H800146

6

Khóm An Hòa B, thị 

trấn Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

7



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

147

HKD "Trung tâm Điện 

máy Quang" do ông 

Huỳnh Thanh Phương 

làm chủ

LPG chai
52H800036

8

đường Trần Hưng 

Đạo, khóm II, thị trấn 

Tri Tôn, huyện Tri 

Tôn, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

7

148

HKD "Cửa hàng kim 

khí điện máy Huy" do 

ông Mã Vĩnh Huy làm 

chủ

LPG chai
52H800009

8

khóm 2, thị trấn Tri 

Tôn, Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn

07/2021

Đội 

QLTT số 

7

149

HKD "Vương Hữu 

Phước" do ông Vương 

Hữu Phước làm chủ

LPG chai
52H800227

1

Khóm An Hòa B, thị 

trấn Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

7

150

HKD "Tạp hóa Hải Ly" 

do ông Nguyễn Thanh 

Tuân làm chủ

LPG chai
52H800200

4

đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, khóm II, 

thị trấn Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

7

VI Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết bị, vật tư y tế

1 Quầy thuốc Minh Phúc Vật tư y tế
52G800657

3

Tổ 07, khóm Sơn 

Đông, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

2 Quầy thuốc Thu Vân Vật tư y tế
52G800475

4

Tổ 6, khóm Hòa 

Hưng, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

3 Quầy thuốc Thanh Vân Vật tư y tế
52G800554

0

Số 454/5, đường Trà 

Sư, khóm Hòa Thuận, 

thị trấn Nhà Bàng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

4 Quầy thuốc Minh Phụng Vật tư y tế
52G800289

4

192/7, khóm Trà Sư, 

thị trấn Nhà Bàng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

5 Quầy thuốc Huy Thoa Vật tư y tế
52G800078

4

Tổ 17, khóm Xuân 

Hòa, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

6
Quầy thuốc Huỳnh La 

Rưa 
Vật tư y tế

52G800689

7

513/16, khóm Xuân 

Hòa, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

7 Quầy thuốc Thông Lệ Vật tư y tế
52G800170

0

343/7, khóm Xuân 

Hòa, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

8
Quầy thuốc Trương 

Ngọc
Vật tư y tế

52G800516

2

07/19, khóm Xuân 

Hòa, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

9 Quầy thuốc Võ Sang Vật tư y tế
52G800187

9

Tổ 15, khóm Xuân 

Biên,  thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

10 Quầy thuốc Kim Chi Vật tư y tế
52G800480

9

Tổ 1, khóm Xuân 

Hiệp, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

11 Quầy thuốc Minh Triết Vật tư y tế
52G800352

2

29/10, khóm 1, thị trấn 

Chi Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

12 Quầy thuốc Ngọc Hùng Vật tư y tế
52G800472

0

Tổ 1, khóm 1, thị trấn 

Chi Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

13 Quầy thuốc Bảo Ngọc Vật tư y tế

 

52G800652

5

Đường phố 3, chợ Chi 

Lăng, thị trấn Chi 

Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

14
Quầy thuốc Phạm Thị 

Bích
Vật tư y tế

52G800134

6

Số 12/8, khóm 3, thị 

trấn Chi Lăng, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

15
Quầy thuốc Thùy 

Dương
Vật tư y tế

52G800250

8

32/8, khóm 1, thị trấn 

Chi Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

16
Quầy thuốc Khanh 

Loan 2
Vật tư y tế

52G800607

8

Số 263/21, ấp Tây 

Hưng, xã Nhơn Hưng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

17 Quầy thuốc Bích Ngọc Vật tư y tế
52G800410

1

Tổ 20, ấp Tây Hưng, 

xã Nhơn Hưng, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

18 Quầy thuốc Triều Huệ Vật tư y tế
52G800471

4

Tổ 01, ấp Đông Hưng, 

xã Nhơn Hưng, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

19
Quầy thuốc Huỳnh 

Thông
Vật tư y tế

52G800677

7

Tổ 13, chợ cây Mít, ấp 

Tây Hưng, xã Nhơn 

Hưng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

20 Quầy thuốc Hạnh An Vật tư y tế
52G800281

0

Tổ 1, ấp Núi Két, xã 

Thới Sơn, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

21 Quầy thuốc Kim Hà Vật tư y tế
52G800103

2

Tổ 8, ấp Mằng Rò, xã 

Văn Giáo, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

22 Quầy thuốc Thu Tâm Vật tư y tế
52G800126

7

08/01, ấp Mằng Rò, xã 

Văn Giáo, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

23 Quầy thuốc Thanh Huy Vật tư y tế
52G800614

2

390, Tổ 2, ấp Mằng 

Rò, xã Văn Giáo, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

24 Quầy thuốc Thùy Dung Vật tư y tế
52G800575

7

Tổ 11, ấp Đây Cà 

Hôm, xã Văn Giáo, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

25
Quầy thuốc Phương 

Anh  
Vật tư y tế

52G800109

7

Tổ 1, ấp Vĩnh Tâm, xã 

Vĩnh Trung, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

26 Quầy thuốc Hạnh Long Vật tư y tế
52G800633

9

Tổ 2, ấp Vĩnh Tâm, xã 

Vĩnh Trung, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

27 Quầy thuốc Mỹ Dung Vật tư y tế
52G800681

2

524/10, ấp Vĩnh Tâm, 

xã Vĩnh Trung, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

28 Quầy thuốc Huy Khôi Vật tư y tế
52G800303

2

137/4, ấp Vĩnh Lập, 

xã Vĩnh Trung, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

29 Quầy thuốc Diễm Châu Vật tư y tế
52G800087

2

Số 88, ấp Voi I, xã 

Núi Voi, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

30 Quầy thuốc Hải Đăng Vật tư y tế
52G800376

6

Kios số 01,02, ấp Voi 

I, xã Núi Voi, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

31 Quầy thuốc Tuyết Nhi Vật tư y tế
52G800652

1

Tổ 05, ấp Voi I, xã 

Núi Voi, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

32 Quầy thuốc Minh Tâm Vật tư y tế
52G800668

7

30/1, Ấp Mỹ Á, xã 

Núi Voi, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

33 Quầy thuốc Minh Lý Vật tư y tế
52G800329

5

Tổ 01, ấp An Hòa, xã 

An Hảo, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

34 Quầy thuốc Ngọc Điệp Vật tư y tế
52G800560

3

Số 194/01, ấp An Hòa, 

xã An Hảo, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang 

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

35
Quầy thuốc Nguyễn 

Phong
Vật tư y tế

52G800640

1

Lô số 5, ấp An Hòa, 

xã An Hảo, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang 

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

36 Quầy thuốc Huy Diễm Vật tư y tế
52G800645

7

Tổ 6, chợ An Hảo, ấp 

An Hòa, xã An Hảo, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

2

Phòng Y 

tế �

37

Hộ kinh doanh dụng cụ 

Y tế và thẩm Mỹ Nam 

Long

Vật tư y tế
52A803015

0

số 01/24 Trần Hưng 

Đạo, Mỹ Thới, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

38
Hộ kinh doanh dụng cụ 

Y tế Lê Lợi
Vật tư y tế

52A800635

6

70A Lê Lợi, Mỹ Bình, 

TP.Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

39
Hộ kinh doanh Dụng 

cụ Y tế Minh Thảo
Vật tư y tế

52A802559

8

30 F2 Ung Văn 

Khiêm, Đông Xuyên, 

TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

40
Hộ kinh donah dụng cụ 

Y tế Hồng Phúc 
Vật tư y tế

52A802830

1

25/11 Trần Hưng Đạo, 

Trung An, Mỹ Thới, 

TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

41
Hộ kinh doanh dụng cụ 

Y tế Lê Hoa
Vật tư y tế

52A801194

6

69 Lê Minh Ngươn, 

Mỹ Long, TP. Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

42
Hộ kinh doanh dụng cụ 

Y tế Gia Hưng
Vật tư y tế

52A800976

3

271/1A Hùng Vương, 

TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

43
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Đức Hạnh
Vật tư y tế

52K800386

6

số 307, tổ 06, ấp Tân 

Hiệp A, thị trấn Óc 

Eo, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

44
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Hùng Phước
Vật tư y tế

52K800697

7

Nguyễn Văn Muôn, tổ 

6, ấp Tân Hiệp B, thị 

trấn Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

45
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Yến Phương
Vật tư y tế

52K800788

1

Số 481, tổ 6, ấp Trung 

Sơn, thị trấn Óc Eo, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

46
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Thiên Phước
Vật tư y tế

52K800722

1

413, đường Nguyễn 

Huệ, ấp Bắc Sơn, thị 

trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

47
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc tây Minh Châu I
Vật tư y tế

52K800783

2

Số 47, đường Nguyễn 

Văn Trỗi, ấp Đông 

Sơn 2, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

48
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Phạm Hữu Khôi
Vật tư y tế

52K800439

3

Số 383, đường 

Nguyễn Huệ, ấp Bắc 

Sơn, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

49
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc tây Bảo Châu
Vật tư y tế

52K800603

7

Tổ 10, ấp Hòa Đông, 

thị trấn Phú Hòa, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

50
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Cẩm Yên
Vật tư y tế

52K800655

0

60/4, tổ 4, ấp Phú 

Hữu, thị trấn Phú Hòa, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

51
Hộ kinh doanh Quầy 

thuốc Thanh Tuyền
Vật tư y tế

52K800648

5

Số 26/2, Tỉnh Lộ 943, 

ấp Phú Hữu, thị trấn 

Phú Hòa, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

52
Hộ kinh doanh Quầy 

thuốc Ngọc Đặng
Vật tư y tế

52K800610

4

số 257, tổ 11, ấp Nam 

Huề, xã Bình Thành, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

53
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc tây Hoàng Yến
Vật tư y tế

52K800244

8

Tổ 10, ấp Mỹ Thới, xã 

Định Mỹ, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

54
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Thùy Trang
Vật tư y tế

52K800750

9

Tổ 13, ấp Hòa Phú, xã 

Định Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

55
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Quang Trang
Vật tư y tế

52K800121

1

Số 115, tổ 6, ấp Tân 

Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

56
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Lê Văn Sến
Vật tư y tế

52K800691

8

Tổ 23, ấp Kênh Đào, 

xã Phú Thuận, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

57
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Thanh Thảo
Vật tư y tế

52K800752

2

137, tổ 10, ấp Phú 

Thuận, xã Tây Phú, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

58
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Lê Thụy
Vật tư y tế

52K800504

2

15, ấp Trung Bình, xã 

Thoại Giang, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

59
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc Mỹ Duyên
Vật tư y tế

52K800489

0

187, ấp Vĩnh Thành, 

xã Vĩnh Khánh, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

60
Hộ kinh doanh quầy 

thuốc tây Phụng Hiển
Vật tư y tế

52K800727

4

Tổ 17, ấp Tây Bình, 

xã Vĩnh Trạch, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

Phòng Y 

tế �

61 Thiết bị y tế Sáu Ban
Thiết bị, vật 

tư y tế

Số 200 đường Hoàng 

Diệu, P.Châu Phú B, 

TP. Châu Đốc, An 

Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

Phòng Y 

tế �



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

62
Cửa hàng thiết bị và 

dụng cụ y khoa An Gia 

Thiết bị, vật 

tư y tế

số 450, 452 đường 

Tôn Đức Thắng, khóm 

Hòa Bình, P. Vĩnh 

Mỹ, TP. Châu Đốc, 

An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

Phòng Y 

tế �

63
Dụng cụ y khoa Gia 

Hưng 2 

Thiết bị, vật 

tư y tế

P. Vĩnh Mỹ, TP. Châu 

Đốc, An Giang-ngang 

bệnh viện Đa khoa 

khu vực tỉnh

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

Phòng Y 

tế �

64
Quầy thuốc Thanh 

Hùng
Dụng cụ y tế

52.E80089

26

32, ấp Mỹ Lương, TT 

Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

Tháng 02

Đội 

QLTT số 

5

Phòng Y 

tế �

65 Phú Sỹ 2 Dụng cụ y tế
52.E80004

28

07, ấp Trung 1, TT 

Phú Mỹ, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

Tháng 02

Đội 

QLTT số 

5

Phòng Y 

tế �

66
Công ty TNHH Dược 

Phẩm Hữu Thành
Dụng cụ y tế 1,601E+10

Số 86 đường Nguyễn 

Văn Cừ, TT Phú Mỹ, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang

Tháng 02

Đội 

QLTT số 

5

Phòng Y 

tế �

VII Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng phân bón

1 HKD Bùi Công Danh
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800239

0

Tổ 4, khóm I, thị trấn 

Chi Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

2 HKD Viên Sang
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800056

7

Tổ 9, khóm Trà sư, thị 

trấn Nhà Bàng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

3 HKD Quang Bửu
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800294

0

Khóm Xuân Bình, thị 

trấn Tịnh Biên, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

4
HKD Nguyễn Tuyết 

Ngọc

Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800239

7

Khóm Xuân Hòa, thị 

trấn Tịnh Biên, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

5 HKD Lê Văn Thanh
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800044

8

Tổ 7, khóm Xuân 

Hòa,thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên,tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

6 HKD Ngọc Phiếu 
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800382

1

Tổ 07, khóm Xuân 

Phú, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

7 HKD Dương Thanh Cần
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800380

6

325/8, khóm Xuân 

Phú, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

8 HKD Sáu Lâm
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800443

2

Tổ 01, ấp Ba Xoài, xã 

An Cư, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

9 HKD Thành Tân
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800415

1

Tổ 6, ấp Ba Xoài, xã 

An Cư, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

10 HKD Lê Hoàng Danh
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800103

6

Ấp Ba Xoài, xã An 

Cư, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

11 HKD Lê Thị Vui
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800278

8

Tổ 06, ấp An Hòa, xã 

An Hảo, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

12 HKD Ngô Văn Giỗng
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800135

2

Tổ 4, ấp Phú Cường, 

xã An Nông, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

13
HKD Trương Văn 

Trung

Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800309

5

Tổ 6, ấp Phú Cường, 

xã An Nông, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

14 HKD Lê Thanh Lâm
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800577

8

Ấp Phú Cường, xã An 

Nông, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

15 HKD Thanh Tuyền
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800240

1

Tổ 8, ấp Tân Biên, xã 

An Nông, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

16 HKD Phúc Hưng
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800316

4

Tổ 5, ấp Phú Hòa, xã 

An Phú, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

17 HKD Lê Văn Nhóc
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800153

8

165/5, xã Núi Voi, 

huyện Tịnh Biên,

tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

18 HKD Võ Thị Nhung
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800449

6

Tổ 5, ấp Voi I, xã Núi 

Voi, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

19 HKD Võ Quốc Kế
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800406

3

339/13, ấp Tây Hưng, 

xã Nhơn Hưng, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

20
HKD Huỳnh Minh 

Tước

Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800517

4

Tổ 20, ấp Tây Hưng, 

xã Nhơn Hưng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

21 HKD Tư Gặp
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800399

7

462/21, ấp Tây Hưng, 

xã Nhơn Hưng,

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

22
HKD Trần Thị Minh 

Tâm

Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800406

5

Tổ 3, ấp Trung Bắc 

Hưng, xã Nhơn Hưng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

23 HKD Vinh Liên
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800449

4

Tổ 6, ấp Trung Bắc 

Hưng, xã Nhơn Hưng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

24
HKD Nguyễn Phương 

Thúy

Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800268

5

Tổ 8, ấp Trung Bắc 

Hưng, xã Nhơn Hưng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

25 HKD Trần Thanh Hùng
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800409

2

Tổ 6, ấp Trung Bắc 

Hưng, xã Nhơn Hưng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

26 HKD Huỳnh Văn Hừng
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800312

0

Tổ 9, ấp Tân Định, xã 

Tân Lập, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

27 HKD Vĩnh Hảo
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800272

2

Ấp Tân Định, xã Tân 

Lập, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

28
HKD Nguyễn Quốc 

Điền

Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800350

5

Tổ 11, ấp Tân Thành, 

xã Tân Lập, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

29 HKD Bình An
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800508

7

Ấp Tân Long, xã Tân 

Lợi, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

30 HKD Nhựt Toàn
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800653

2

số 51/2, ấp Tân 

Thuận, xã Tân Lợi, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

31 HKD Đặng Văn Nước
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800334

1

Tổ 3, ấp Đông Thuận, 

xã Thới Sơn, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

32 HKD Kim Linh
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800399

0

Tổ 01, ấp Thới Thuận, 

xã Thới Sơn, 

Huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

33
HKD Nguyễn Lộc 

Giang

Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800286

2

315/15, ấp Đây Cà 

Hom, xã Văn Giáo, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

11/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

34 HKD Quang Thọ
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800042

3

9/1, ấp Mằng Rò, xã 

Văn Giáo, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

11/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

35 HKD Chau Nên My
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800223

1

344/14, ấp Srây Skốth, 

xã Văn Giáo, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

11/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

36 HKD Mau Mong Kol
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800225

6

49/2, ấp Vĩnh Hạ, xã 

Vĩnh Trung, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

11/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

37 HKD Châu Huy Thanh
Phân bón, 

thuốc BVTV

52G800116

8

306/8, ấp Vĩnh Tâm, 

xã Vĩnh Trung, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

11/2021

Đội 

QLTT số 

2

Trạm 

TT và 

BVTV

38

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp Kim Oanh

Phân bón
52A802526

5

799 tổ 9, Bình Hòa, 

Mỹ Khánh, TP Long 

Xuyên, tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

39

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp Tư Lài

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52A802488

2

Tổ 4, Tây Huề 1, Mỹ 

Hòa, TP Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

40
Hộ kinh doanh Phương 

Mai

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52A802665

9

578/9b Tây Huề 1, Mỹ 

Hòa, TP Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

41
Hộ kinh doanh Trần 

Ngọc Mai
Phân bón

52A801370

8

40/2A Mỹ Quới, Mỹ 

Qúy, TP Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

42
Doanh nghiệp tư nhân 

Huỳnh Ngọc Thảo

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

1,601E+09

Số 18/8, khóm Mỹ 

Thọ, Mỹ Quý, TP 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT Số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

43
Hộ kinh doanh Trương 

Công Dũng
Phân bón

52A801200

1

Số Tổ 28, ấp Bình 

Hòa 1, Xã Mỹ Khánh, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

44

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp Bình Đức

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52A801850

6

Số 695/42, khóm Bình 

Đức 4, Phường Bình 

Đức, Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 
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(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 
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QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

45
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Nhôm
Phân bón

52A802663

5

Số 5/12 Hòa Thạnh, 

Mỹ Thạnh, Phường 

Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

46
Hộ kinh doanh Lê Thị 

Việt Bích

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52A800018

9

96/3B Trần Hưng 

Đạo, Mỹ Phước, TP 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

47
Công ty TNHH hóa 

nông Đức Bảo

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

312801799

Số 23 Tây Huề 1, Mỹ 

Hòa, TP Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

48
Hộ kinh doanh vật tư 

nông nghiệp Hồng Nam
Phân bón 2383

Số Tổ 29, Xã Mỹ Hoà 

Hưng, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

49

Hộ kinh doanh cửa 

hàng thuốc trừ sâu Út 

Thông

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800041

0

Số 283, tổ 7, ấp Tân 

Hiệp A, thị trấn Óc 

Eo, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

50

Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Lượng 

Hùng

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800216

9

Số 16, đường Nguyễn 

Huệ, ấp Nam Sơn, 

TT.Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

51

Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Khánh 

Ngọc

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800330

2

Đường Nguyễn Huệ, 

ấp Tây Sơn, TT.Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, 

An Giang.

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

52

Hộ kinh doanh bán 

phân bón, thuốc trừ sâu 

Trần Hùng Minh

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800084

7

Số 212, tổ 7, ấp Phú 

Thiện, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

53

Hộ kinh doanh cửa 

hàng phân bón, Thuốc 

trừ sâu  Huỳnh Thanh 

Giang

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800302

7

Tổ 2, ấp Phú Hiệp, xã 

An Bình, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV
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dự kiến  
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Cơ 
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Cơ 
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chức, cá 

nhân 

phối hợp

54

Hộ kinh doanh cửa 

hàng Phân bón, Thuốc 

trừ sâu - Bảy Tuân

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800788

6

Số 38E, tổ 2, ấp Sơn 

Hiệp, xã An Bình, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

55

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp - Minh

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800203

7

Tổ 5, ấp Phú Bình, xã 

An Bình, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

56
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Tư Ngõ

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800083

9

Tổ 12, ấp Phú Hiệp, 

xã An Bình, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

57

Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Trần Minh 

Điền

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800424

2

ấp Bình Thành, xã 

Bình Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

58

Hộ kinh doanh phân 

bón, thuốc trừ sâu 

Nông Trụ

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800248

6

Tổ 19, ấp Tây Huề, xã 

Bình Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

59

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp Lượng Nhung

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800342

6

Số 357, tổ 7, ấp Bình 

Thành, xã Bình 

Thành, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

60
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Phong Phú

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800383

8

Số 128, tổ 01, ấp Bình 

Thành, xã Bình 

Thành, huyện Thoại 

Sơn, An Giang.

tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

61
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Tấn Tú

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800268

0

Số 333, tổ 5, ấp Kiên 

Hảo, xã Bình Thành, 

huyện Thoại Sơn, An 

Giang.

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

62

Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Khưu 

Minh Điền

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800198

4

ấp Phú Hữu, xã Định 

Mỹ, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

63

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp Lê Dương 

Thông

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800337

2

Số 010, ấp Phú Hữu, 

xã Định Mỹ, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
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Cơ 
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Cơ 
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chức, cá 
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phối hợp

64
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Hữu Kỉnh

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800328

3

Số 219, tổ 6, ấp Mỹ 

Thành, xã Định Mỹ, 

huyện Thoại Sơn, An 

Giang.

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

65

Hộ kinh doanh  vật tư 

nông nghiệp Võ Công 

Tráng

Phân bón, 

Thuốc BVTV
52K802523

Tổ 20, ấp Mỹ Phú, xã 

Định Mỹ, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

66

Hộ kinh doanh cửa 

hàng thuốc trừ sâu Tấn 

Phát

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800430

0

Số 174, ấp Mỹ Thành, 

xã Định Mỹ, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

67
Hộ kinh doanh vật tư 

nông nghiệp Văn Cường

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800608

4

Tổ 5, ấp Hòa Tân, xã 

Định Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

68

Hộ kinh doanh phân 

bón, thuốc trừ sâu 

Phước Thiện

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800344

2

Số 397, tổ 3, ấp Hòa 

Long, xã Định Thành, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

69
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Trung Hải

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800289

2

Số 545, tổ 17, ấp Hòa 

Phú, xã Định Thành, 

huyện Thoại Sơn, An 

Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

70
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Thiện Tâm

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800202

9

Tổ 5, ấp Hòa Tân, xã 

Định Thành, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

71

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp An Phát

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800761

0

Tổ 2, ấp Hòa Tân, xã 

Định Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

72

Hộ kinh doanh bán 

phân bón, thuốc trừ sâu 

Lệ Hồng

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800123

9

Số 148/7, ấp Tân Mỹ, 

xã Mỹ Phú Đông, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

73
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Lệ Hồng 2

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800057

7

Số 408/1, ấp Tân 

Đông, xã Mỹ Phú 

Đông, huyện Thoại 

Sơn, An Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV
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Cơ 
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Cơ 
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74
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Khai Mai

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800172

5

ấp Kênh Đào, xã Phú 

Thuận, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

75

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp Hồng Liểu

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800428

4

Số 549, tổ 22, ấp Hòa 

Tây A, xã Phú Thuận, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

76

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp Nguyễn Nhân

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800461

2

Tổ 19, ấp Hòa Tây A, 

xã Phú Thuận, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

77

Hộ kinh doanh cửa 

hàng phân bón, thuốc 

trừ sâu Châu Bá

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800422

7

Số 262/13, ấp Tây 

Bình, xã Vĩnh Trạch, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

78

Hộ kinh doanh cửa 

hàng phân bón, thuốc 

trừ sâu Nguyễn Văn 

Cảnh

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800350

9

Số 179, tổ 8, ấp Phú 

Thuận, xã Tây Phú, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

79

Hộ kinh doanh cửa 

hàng phân bón thuốc 

trừ sâu Minh Tân

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800428

1

Số 18, tổ 1, ấp Phú 

Thuận, xã Tây Phú, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

80

Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Huỳnh 

Văn Tèo

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800084

3

Số 316B, tổ 13, ấp 

Phú Thuận, xã Tây 

Phú, huyện Thoại Sơn, 

An Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

81

Hộ kinh doanh cửa 

hàng thuốc trừ sâu 

Thanh Tâm

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800342

5

Số 200, tổ 8, ấp Phú 

Thuận, xã Tây Phú, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

82
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Năm Trí

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800038

3

ấp Tây Bình C, xã 

Vĩnh Chánh, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

83
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Kim Thủy

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800025

5

Số 336/20, tổ 10, ấp 

Tây Bình A, xã Vĩnh 

Chánh, huyện Thoại 

Sơn, An Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV
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84

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp Nam Chương

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800360

8

Số 229, tổ 8, ấp Vĩnh 

Hiệp, xã Vĩnh Khánh, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

85

Hộ kinh doanh cửa 

hàng vật tư nông 

nghiệp Sáu Bo

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800250

0

Số 229, tổ 11, ấp Vĩnh 

Thành, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

86

Hộ kinh doanh cửa 

hàng buôn bán phân 

bón thuốc trừ sâu Năm 

Tòng

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800441

8

Số 155, ấp Vĩnh 

Thành, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

87

Hộ kinh doanh cửa 

hàng buôn bán phân 

bón thuốc trừ sâu Một 

Hằng

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800155

3

Ấp Tân Mỹ, xã Mỹ 

Phú Đông Đông, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

88
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Ba Bén

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800620

8

Ấp Sơn Tân, xã Vọng 

Đông, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

89

Hộ kinh doanh vật tư 

Nông nghiệp Hữu 

Hoàng

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800086

7

Ấp Sơn Tân, xã Vọng 

Đông, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

90
Hộ kinh doanh vật tư 

Nông nghiệp Minh Tâm

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800039

8

Ấp Tân Thành, xã 

Vọng Thê, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

91

Hộ kinh doanh vật tư 

Nông nghiệp Phùng 

Thanh Hùng

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800080

2

Ấp Tân Thành, xã 

Vọng Thê, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

92
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Minh Thư

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800405

0

Số 342, tổ 11, ấp 

Trung Bình, xã Thoại 

Giang, huyện Thoại 

Sơn, An Giang.

tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

93
Hộ kinh doanh vật tư 

nông nghiệp Minh Triết

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800294

1

ấp Trung Phú 4, xã 

Vĩnh Phú, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

94
Hộ kinh doanh vật tư 

nông nghiệp Thạch Đẹp

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52K800903

3

Số 421, tổ 10, ấp 

Trung Phú 1, xã Vĩnh 

Phú, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.

tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

TT và 

BVTV

95
HKD Tư Hãnh

(Nguyễn Văn Khoa)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800738

6

Ấp Cây Trâm, xã Vĩnh 

Tế, TP. Châu Đốc, An 

Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

96 HKD Nguyễn Văn Vũ
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B801022

2

Ấp Bà Bài, xã Vĩnh 

Tế, TP. Châu Đốc, An 

Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

97
Hồ Văn Thanh

(Nguyễn Thị Hoắn)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800086

9

ấp Vĩnh Khánh 2, xã 

Vĩnh Tế, TP. Châu 

Đốc, An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

98
Phước Nưng

(Phan Văn Nưng)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800626

2

ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh 

Châu, TP Châu Đốc, 

An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

99
Minh Phát

(Lê Thị Thùy Minh)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800631

4

Trong nhà tổ 4, đường 

kinh 4, ấp Mỹ Thuận, 

xã Vĩnh Châu, TP 

Châu Đốc, An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

100
Thanh Tùng

(Lê Thanh Tùng)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B801024

3

ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh 

Châu, TP Châu Đốc, 

An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

101
Tư Hồng

(Nguyễn Văn Hồng)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800914

1

ấp Mỹ An, xã Vĩnh 

Châu, TP Châu Đốc, 

An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

102
Mỹ Dung

(Huỳnh Thị Mỹ Dung)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B801018

8

ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh 

Châu, TP Châu Đốc, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

103 Cty TNHH Nghĩa Thắm
Phân bón, 

Thuốc BVTV
1,601E+09

ấp Tân Bình, TT Long 

Bình, An Phú, An 

Giang 

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

104
HKD Nguyễn Văn 

Quang

Phân bón, 

Thuốc BVTV

ấp Tân Bình, TT Long 

Bình, An Phú, An 

Giang 

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

105 HKD Dũng Hằng
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800736

0

ấp Tân Khánh, TT 

Long Bình, An Phú, 

An Giang 

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

106 HKD Trần Văn Phát
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800425

8

ấp Tân Bình, TT Long 

Bình, An Phú, An 

Giang 

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

107 HKD Nguyễn Chí Lộc
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800068

4

ấp Tân Bình, TT Long 

Bình, An Phú, An 

Giang 

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

108
HKD Trần Thị Hồng 

Phương

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800425

7

ấp Tân Bình, TT Long 

Bình, An Phú, An 

Giang 

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

109 HKD Bảy Điều
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800333

1

ấp Tân Khánh, TT 

Long Bình, An Phú, 

An Giang 

07/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

110 HKD Ba Chấn
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800245

2

ấp Tân Khánh, TT 

Long Bình, An Phú, 

An Giang 

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

111 HKD Nông Gia
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800329

5

ấp Tân Khánh, TT 

Long Bình, An Phú, 

An Giang 

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

112
HKD Út Hết 

(Trần Văn Lịch)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800701

9

Ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

113
Cửa hàng VTNN 

Thuận Phương 2

Phân bón, 

Thuốc BVTV

Đường Cử Trị,  P. 

Châu Phú A, TP. Châu 

Đốc, An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

114 Minh Hà
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800921

3

Số 113, đường 30/4, 

P. Châu Phú B, TP. 

Châu Đốc, An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

115 Tư Tới
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800657

9

Số 171, đường Hoàng 

Đạo Cật, khóm Vĩnh 

Tây 2, P. Núi Sam, TP 

Châu Đốc, An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

116
HKD Sáu Cán

(Ngô Văn Chở)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B801316

4

Số 245, đường Hoàng 

Đạo Cật, khóm Vĩnh 

Tây 2,  P. Núi Sam, 

TP Châu Đốc, An 

Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

117
HKD Bích Phượng

(Nguyễn Thị Phượng)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800086

8

Tổ 13, ấp Cây Châm, 

xã Vĩnh Tế, Tp.Châu 

Đốc, An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

118 HKD Võ Thị Tú Trinh
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800092

8

Ấp Cây Châm, xã 

Vĩnh Tế, Tp.Châu 

Đốc, An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

119
HKD Thạnh Phước

(Phan Văn Phước)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B801262

7

Ấp Bà Bài, xã Vĩnh 

Tế, Tp.Châu Đốc, An 

Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

120

HKD Chín Lộc

(Nguyễn Thị Thúy 

Kiều)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52B800322

7

Âp Vĩnh Khánh 2, xã 

Vĩnh Tế, TP. Châu 

Đốc, An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

121 HKD Lê Văn Khi
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800445

3

Ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

122
HKD Đức An (Trần 

Văn An)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800498

1

Ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

123
HKD Chiến Thắng 

(Nguyễn Thành Chiến)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800736

1

Ấp Búng Bình Thiên, 

xã Quốc Thái, An Phú 

An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

124 HKD Võ Hoanh Liệt
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800326

2

Ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú An 

Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

125
HKD Tài Diệu(Nguyễn 

Tấn Tài)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800307

4

Ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

126
HKD Út Phần (Đặng 

Quốc Tuấn)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800197

0

Ấp Khánh Hòa, Xã 

Khánh An, An Phú, 

AG

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

127 HKD Trần Văn Khải
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800072

5

Ấp Khánh Hòa, Xã 

Khánh An, An Phú, 

AG

07/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

128
HKD Nguyễn Thị Bích 

Tuyên

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800121

5

Ấp Thạnh Phú, Xã 

Khánh An, An Phú, 

AG

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

129 HKD Nguyễn văn Hải
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800336

4

Ấp An Hòa, Xã 

Khánh An, An Phú, 

AG

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV

130
HKD Bảy Phú 

(Nguyễn Thị Trang)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52C800220

0

Ấp Thạnh Phú, Xã 

Khánh An, An Phú, 

AG

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

Trạm 

TT và 

BVTV



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

131 Thuận Phát

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80030

40

Ấp Phú Lợi, xã Phú 

Lâm, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

132 Nguyễn Văn Phần

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80039

66

Ấp Phú Cường A, xã 

Phú Thạnh, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

133 Duy Bình

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80062

00

Ấp Phú Trường, TT. 

Chợ Vàm, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

134 Chín Sang

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80036

36

Ấp Phú Quý, xã Phú 

An, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

135 Đặng Sĩ Hiền

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

00392/HK

D

Ấp Phú Mỹ Hạ, xã 

Phú Thọ, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

136 Thanh Lợi

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80073

37

Ấp Thượng 2, xã Phú 

Hưng, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

137 Tư Truyện

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80005

19

Ấp Hậu Giang 2, xã 

Tân Hòa, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

138 Mỹ Yến

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80031

91

Ấp Trung Hòa, xã Tân 

Trung, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

139 Thanh Phong

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80019

97

Ấp Hưng Tân, xã Phú 

Hưng, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

140 Bảo Xo

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80012

38

Ấp Long Thạnh 2, xã 

Long Hòa, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

141 Khánh Ngọc

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80001

43

Ấp Long Thạnh 2, xã 

Long Hòa, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 05

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

142 Vĩnh Phát

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80008

45

Ấp Phú Hòa 2, xã Phú 

Lâm, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 05

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

143 Lê Khắc Chuyên

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80013

12

Ấp Phú Đức, xã Phú 

Thạnh, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 05

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

144 Sáu Đây

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80073

73

Ấp Phú Cường A, xã 

Phú Thạnh, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 05

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

145 Xuân Trang

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80025

41

Ấp Phú Hiệp, TT. Chợ 

Vàm, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 05

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

146 Phạm Chí Cường

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80043

18

Ấp Phú Vinh, TT. 

Chợ Vàm, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 06

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

147 Thái Đăng

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80033

42

Ấp Phú Quới, Phú An, 

Phú Tân, An Giang
Tháng 06

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

148 Hiệp Chi

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80031

96

Ấp Phú Quới, Phú An, 

Phú Tân, An Giang
Tháng 06

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

149 Đức Tài

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80019

04

Ấp Hưng Thới 1, Phú 

Hưng, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 06

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

150 7 Nết

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80081

06

Ấp Hiệp Thạnh, Hiệp 

Xương, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 06

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

151 O Sa Ka Nhật Bản

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80094

50

Ấp Bình Quới 1, Bình 

Thạnh Đông, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 07

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

152 Mai Phong

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80093

41

Ấp Bình Trung 1, 

Bình Thạnh Đông, 

Phú Tân, An Giang

Tháng 07

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

153 Tám Quyết

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80056

20

Ấp Bình Phú 2, Phú 

Bình, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 07

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

154 Bảo Ngọc

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80076

02

Ấp Hòa Bình 1, Hòa 

Lạc, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 07

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

155 Thạch An

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80083

32

Ấp Hòa Lợi, Phú 

Hiệp, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 07

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

156 7 Tằng

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

00759/HK

D

Ấp Phú Đông, Phú 

Xuân, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 08

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

157 Phan Văn Kết

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80022

41

Ấp Phú Quới, Phú 

Thành, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 08

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

158 6 Lực

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80048

23

Ấp Long Hậu, Phú 

Long, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 08

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

159 Tùng Ngân

Kinh doanh 

phân bón,  

thuốc BVTV

52.E80009

95

Ấp Hòa Bình 3, xã 

Hòa Lạc, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 08

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

160 Thái Công Tại 

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800663

4

tổ 19, ấp 5, xã Vĩnh 

Xương, TX. Tân Châu
tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

161 Đức Tài

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800064

8 

số 1215, tổ 05, ấp 

Vĩnh Thạnh 1, xã Lê 

Chánh, TX. Tân Châu

tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

162 Hồng Phát

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800420

3

số 314, tổ 14, ấp Phú 

Yên, xã Phú Lộc, thị 

xã Tân Châu, An 

Giang 

tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

163 Nguyễn Văn Lắm

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800244

0

tổ 14, ấp Vĩnh Thạnh 

B, 

xã Vĩnh Hòa, thị xã 

Tân Châu

tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

164 Phương Nam

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800599

7

tổ 05, ấp 5, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu

tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

165 Phong Vi

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800331

4

tổ 03, ấp 1, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu, An Giang 

tháng 6

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

166 An An

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800513

3

Tổ 04, ấp Long Hiệp, 

xã Long An, TX. Tân 

Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

167 Sái Diễm

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800688

7

số 96 Tôn Đức Thắng, 

P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

168 Trung Tín 1

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800410

4

 tổ 15, khóm Long 

Hưng 2, phường Long 

Sơn, TX. Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

169 Thái Nhã

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800245

0

số 892, tổ 26, 

ấp Vĩnh Lợi 1, xã 

Châu Phong, thị xã 

Tân Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

170 Phan Cường

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800490

3

tổ 11, ấp 5, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

171 Phan Văn Năng

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800504

7

tổ 13, ấp Vĩnh Lợi, xã 

Châu Phong, thị xã 

Tân Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

172 Dương Minh Sang

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800295

1

số 07, đường Trần 

Hưng Đạo, khóm 

Long Thạnh A, 

phường Long Thạnh, 

TX. Tân Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

173 Tô Điền

Kinh doanh 

phân bón và 

phân bón

52D800051

3

số 114, tổ 02, ấp Vĩnh 

Thạnh B, xã Vĩnh 

Hòa, TX. Tân Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Trồng 

trọt

và bảo 

vệ thực 

174 Ba Khi Phân bón 52I801683

Ấp Long Thuận, Long 

Giang, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

175 Đỗ Thanh Hải Phân bón 52I807297

ấp Long Thạnh 2, xã 

Long Giang, Chợ Mới, 

An Giang

Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

176 Tôn Minh Tuấn Phân bón
52I800016

73

ấp Thị 2, TT Chợ Mới, 

An Giang
Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

177 Nghiệm Nhanh Phân bón
52I800076

09

Ấp Thị 1, Hội An, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

178 Nguyễn Thành Thác Phân bón
52I800069

0

Ấp Thị 2, Hội An, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

179 Nguyễn Thị Gấm Phân bón
52I800478

2

Ấp Thị 2, Hội An, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

180 Nguyễn Thanh Tùng Phân bón
52I800011

270

Ấp An Ninh Hội An, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

181 Tuấn Nghính BVTV 52I802357
Ấp Thị 1, Hội An, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

182 Dương Tân Đông  BVTV 52I804388
Ấp Thị 1, Hội An, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

183 Bòn Hai  BVTV
52I800011

3381

ấp Trung, xã Mỹ Hiệp, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

184 Thanh Hải  BVTV
52I800025

50

Ấp Đông, Mỹ Hiệp, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

185 Đinh Văn Phương Phân bón
52I800057

01

Ấp Tây Hạ, Mỹ Hiệp, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

186
Hóa Nga (Nguyễn Văn 

Hóa)
Phân bón

52I800024

70

Ấp Tây Hạ, Mỹ Hiệp, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

187
Hoàng Tây (Đinh 

Hoàng Tây)
Phân bón

52I800056

99

Ấp Thị, Mỹ Hiệp, Chợ 

Mới, An Giang
Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

188 Tư Lập (Phan Thị Út)  BVTV 52I800823

ấp Long Qưới 2, Long 

Điền B, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

189 Huỳnh Thị Xuân Mai BVTV
52I800011

3642

Ấp Hòa Trung, Kiến 

An, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

190 Phú Cường  BVTV 52I800987

Ấp Long Hòa , TT 

Chợ Mới, huyện Chợ 

Mới, Tỉnh An Giang

Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

191 Nguyễn Quốc Quyền  BVTV
52I801013

6

Ấp Tấn Lợi, Tấn Mỹ, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

192 Phạm Văn Ly  BVTV
52I800011

3698

ấp Tấn Hưng, Tấn Mỹ, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

193 Bùi Tân Hoa  BVTV 52I804122

Ấp Mỹ An, Xã Mỹ 

An, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

194 Đặng Thanh Tùng BVTV 52I803191

Ấp An Thuận, xã Hòa 

Bình, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

195 Linh Thư  BVTV 1,402E+09

ấp Bình Tấn, Bình 

Phước Xuân, Chợ 

Mới, An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

196 Trịnh Anh Liệt  BVTV
52I800011

401113

ấp Bình Qưới, Bình 

Phước Xuân, Chợ 

Mới, An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

197 Sơn Thành  BVTV 52I807316

Ấp Phú Hạ 1, xã Kiến 

Thành, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

198 Nguyễn Thanh Tuấn  BVTV
52I800987

1

Ấp Mỹ An, Xã Nhơn 

Mỹ, huyện Chợ Mới, 

An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

199 Tôn Minh Trí  BVTV 52I803859

ấp Long Bình, xã 

Long Điền A, Chợ 

Mới, An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

200 Xuân Bích  BVTV
52I800402

8

Ấp Hòa Hạ, Kiến An, 

Chợ Mới, An Giang
Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

201 Nguyễn Quốc Khoa Thi  BVTV
52I800011

3543

ấp Phú Thượng 2, 

Kiến An, Chợ Mới, 

An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

202 Đinh Văn Khôn  BVTV
52I800074

2

ấp Long Thạnh 2, xã 

Long Giang, Chợ Mới, 

An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

203 Sơn Thúy  BVTV
52I800011

40511

ấp Mỹ Tân, TT Mỹ 

Luông, Chợ Mới, An 

Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

trồng 

trọt và 

BVTV; 

Phòng 

204 HKD Hai Trinh
Phân bón, 

Thuốc BVTV

552J80012

85

Tổ 06, Hòa Hưng, 

Hòa Bình Thạnh, 

Châu Thành, An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

205
HKD Trần Thanh Nhàn 

(Hương)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800187

6

Tổ 02, ấp Vĩnh Phú, 

xã Vĩnh An, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

206 HKD Kiều Thảo
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800483

8

Tổ 01,ấp Vĩnh Thuận, 

xã Vĩnh Nhuận, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

207
Công ty TNHH Trần 

Hiền

Phân bón, 

Thuốc BVTV
1,602E+09

Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 

Bình, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

208 HKD Bùi Vĩnh Thái
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800110

6

Tổ 01, ấp Hòa Thuận, 

xã Hòa Bình Thạnh, 

Châu Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

209
HKD Thành Tấn 

(Dũng)

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800113

8

Tổ 10, ấp An Phú, xã 

An Hòa, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

210 HKD Huyền Đoan
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800680

1

Tổ 22, Phú Hòa 1, 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

211 HKD Trần Anh Huy
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J880041

61

Tổ 08, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

212
HKD Nguyễn Hoàng 

Phước

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800381

0

Tổ 12, ấp Cần Thạnh, 

xã Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

213 HKD Kim Xuyến
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800481

0

Tổ 20, Bình Phú 1, 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

214
HKD Nguyễn Văn 

Nhàn

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800496

6

Tổ 02, ấp VĩnhThành, 

xã Vĩnh An, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

215 HKD Út Sang
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800493

4

Ấp Vĩnh Phúc, xã 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

216 HKD Dũ Quang
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800123

7

Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 

Bình, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

217 HKD Trần Thị Tú Trinh
Phân bón, 

Thuốc BVTV

552J80052

55

Tổ 23, Tân Thành, 

Vĩnh Thành, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

218 HKD Năm Hận
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800596

3

Tổ 15, ấp Hòa Lợi 2, 

xã Vĩnh Lợi, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

219 HKD Trần Trung Hậu
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800378

5

Tổ 07, ấp Hòa Lợi 2, 

xã Vĩnh Lợi, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

220 HKD Phạm Thanh Thà
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800105

8

Tổ 13, Vĩnh Thới, 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

221
HKD Nguyễn Trung 

Hiền

Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800836

55

Ấp Vĩnh Thuận, xã 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

222 HKD Bùi Phú Hiệp
Phân bón, 

Thuốc BVTV

52J800109

6

Tổ 10, ấp Vĩnh Thuận, 

xã Vĩnh Nhuận, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

Trạm 

TT và 

BVTV 

223

HKD "Sơn Thành" do 

ông Nguyễn Ngọc 

Hùng Sơn làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800097

8

ấp Tô Thủy, xã Núi 

Tô, huyện Tri Tôn, An 

Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

224

HKD "Chinh Trúc" do 

bà Nguyễn Thị Hoàng 

Trúc làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800462

6

ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh 

Phước, huyện Tri Tôn, 

An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

225

HKD "Phạm Anh" do 

bà Phạm Ngọc Anh làm 

chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800450

1

ấp Phước Thọ, xã Ô 

Lâm, huyện Tri Tôn, 

An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

226

HKD "Nguyễn Văn 

Tây 1" do bà Nguyễn 

Ngọc Bích Phượng làm 

chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800401

5

ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc 

Quới, huyện Tri Tôn, 

An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

227

HKD "Vũ Linh" do 

ông Ôn Ngọc Chí Vũ 

làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800128

5

ấp Ninh Thạnh, xã An 

Tức, huyện Tri Tôn, 

An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

228

HKD "Trung Thắng" 

do ông Huỳnh Trung 

Điền làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800145

9

ấp Tân An, xã Tân 

Tuyến, huyện Tri Tôn, 

An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

229

HKD "Hòa Khánh" do 

ông Đỗ Văn Điệp làm 

chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800040

4

ấp Tân Bình, xã Tà 

Đảnh, huyện Tri Tôn, 

An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

230

HKD "Thần Nông 20" 

do bà Hồ Thị Ngoan 

làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800506

6

ấp Ninh Thạnh, xã An 

Tức, huyện Tri Tôn, 

An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

231

HKD "Diệu Hiền" do 

bà Huỳnh Thị Hiền làm 

chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800234

1

ấp An Thạnh, xã Lê 

Trì, huyện Tri Tôn, 

An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

232

HKD "Kim Xuân" do 

ông Trần Văn Tây làm 

chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800267

3

ấp An Nhơn, xã 

Lương Phi, huyện Tri 

Tôn, An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

233
HKD "Hai Thứ" do bà 

Võ Thị Hương làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800181

9

ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh 

Gia, huyện Tri Tôn, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

234

HKD "Vĩnh Lương" do 

ông Huỳnh Chí Minh 

làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800301

3

ấp Vĩnh Quới, xã Lạc 

Quới, huyện Tri Tôn, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

235

HKD "Tuyết Huệ" do 

bà Dương Tuyết Huệ 

làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800244

1

khóm V, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

236

HKD "Út Dũng" do 

ông Võ Văn Dũng làm 

chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800019

7

khóm An Hòa A, thị 

trấn Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

237

HKD "Thái Đình Huy" 

do ông Thái Thanh 

Dũng làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800008

5

ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh 

Gia, huyện Tri Tôn, 

An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

238

HKD "Út Nhanh" do 

ông Lê Long Hải làm 

chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800489

1

ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh 

Gia, huyện Tri Tôn, 

An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

239

HKD "Nguyễn Văn 

Tám" do ông Nguyễn 

Văn Tám làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800210

3

ấp An Phước, xã Vĩnh 

Phước, huyện Tri Tôn, 

An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

240
HKD "Chót Lệ" do bà 

Lê Kim Pha làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800243

6

khóm An Hòa B, thị 

trấn Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

241

HKD "Phước Thành" 

do ông Nguyễn Phước 

Thành làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800245

3

ấp Ninh Phước, xã 

Lương An Trà, huyện 

Tri Tôn, An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

242
HKD "Thông" do ông 

Ôn Văn Thông làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800073

9

ấp An Thạnh, xã Lê 

Trì, huyện Tri Tôn, 

An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

243

HKD "Phương Huy" do 

bà Trịnh Tiểu Phương 

Phương làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800239

7

khóm I, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, 

An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

244

HKD "Khương Hồng" 

do ông Phạm Đồng 

Khương làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800337

1

ấp Ninh Phước, xã 

Lương An Trà, huyện 

Tri Tôn, An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

245

HKD "Chau Phy Rát" 

do ông Chau Phy Rát 

làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800191

4

ấp An Hòa, xã Châu 

Lăng, huyện Tri Tôn, 

An Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

246

HKD "Thành Tâm" do 

bà Lê Thị Quế Trân 

làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800310

4

ấp Tân Bình, xã Tà 

Đảnh, huyện Tri Tôn, 

An Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

247

HKD "Quốc Tuấn" do 

ông Nguyễn Quốc 

Tuấn làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800401

2

ấp Tân Lập, xã Tân 

Tuyến, huyện Tri Tôn, 

An Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

248
HKD "Neáng Rưm" do 

bà Neáng Rưm làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800190

8

ấp Sà Lôn, xã Lương 

Phi, huyện Tri Tôn, 

An Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

249

HKD "Nguyễn Văn 

Hữu" do ông Nguyễn 

Văn Hữu làm chủ

Phân bón, 

thuốc bảo vệ 

thực vật

52H800114

6

ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh 

Gia, huyện Tri Tôn, 

An Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

TT và 

BVTV 

VIII Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp (thức ăn chăn nuôi)



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

1
Hộ kinh doanh Minh 

Lợi

Thức ăn 

chăn nuôi

52A800732

7

Số 2 D4 đường số 5A, 

Mỹ Qưới, Phường Mỹ 

Quý, Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT Số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

2
Hộ kinh doanh Quách 

Phú Thạnh

Thức ăn 

chăn nuôi

52A801321

6

Số 54/8 An Hưng, 

Phường Mỹ Thới, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT Số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

3
Hộ kinh doanh Lê 

Ngọc Hiền

Thức ăn 

chăn nuôi

52A800822

0

Số Lô 1 Kim Đồng, 

Phường Mỹ Long, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT Số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

4
Hộ kinh doanh Thành 

Phát

Thức ăn 

chăn nuôi

52A801672

3

Số 7, 8 H3 Tôn Thất 

Thuyết, Phường Bình 

Khánh, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT Số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

5
Hộ kinh doanh Lê Thị 

Ngọc Hương

Thức ăn 

chăn nuôi

52A801529

3

Số Thửa 236 Nguyễn 

Trường Tộ, Phường 

Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang

Tháng 

6/2021

Đội 

QLTT Số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

6
Hộ kinh doanh thuốc 

thú y, Lê Phát

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800638

9

Số 556, tổ 21, ấp Tân 

Hiệp A, TT,Óc Eo, 

huyện Thoại Sơn, An 

Giang.

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

7

Hộ kinh doanh thuốc 

thú y, thức ăn chăn 

nuôi Sáng Hoài

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800470

3

Tổ 3, ấp Tân Hiệp B, 

TT,Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

8

Hộ kinh doanh thuốc 

thú y, thức ăn chăn 

nuôi Trần Thị Ái Hoa

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800397

8

Số 600B, Nguyễn 

Huệ, ấp Bắc Sơn, 

TT.Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, An Giang.

tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

9
Hộ kinh doanh Vật tư 

nông nghiệp Trung Tín

Thuốc Bảo 

vệ thực vật

52K800129

8

Số 10, đường Nguyễn 

Huệ, ấp Nam Sơn, 

TT.Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

10

Hộ kinh doanh thuốc 

thú y, thức ăn chăn 

nuôi Phước Tâm

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800457

7

Số 223/9, ấp Phú Hữu, 

TT.Phú Hòa, huyện 

Thoại Sơn, An Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

11

Hộ kinh doanh cửa 

hàng thuốc thú y Trung 

Hiếu

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800824

5

Số 199, ấp Phú Hữu, 

TT.Phú Hòa, huyện 

Thoại Sơn, An Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

12

Hộ kinh doanh thuốc 

thú y, thức ăn chăn 

nuôi Tuấn Phường

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800490

8

Số 391, ấp Hòa Phú, 

xã Định Thành, huyện 

Thoại Sơn, An Giang.

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

13

Hộ kinh doanh thuốc 

thú y, thức ăn chăn 

nuôi Trần Đình Liễu

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800007

2

ấp Phú Thuận, xã Tây 

Phú, huyện Thoại Sơn, 

An Giang

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

14

Hộ kinh doanh thuốc 

thú y, thức ăn chăn 

nuôi Lê Thanh Tâm

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800129

1

Số 142, tổ 13, ấp Phú 

Thuận, xã Tây Phú, 

huyện Thoại Sơn, An 

Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

15

Hộ kinh doanh thuốc 

thú y, thức ăn chăn 

nuôi Chí Thiện

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800283

5

Tổ 22, ấp Tây Bình, 

xã Vĩnh Trạch, huyện 

Thoại Sơn, An Giang

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

16

Hộ kinh doanh cửa 

hàng thuốc thú y, thức 

ăn gia súc Triều Nhân

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800319

2

Kios dãy B, chợ Vọng 

Đông, xã Vọng Đông, 

huyện Thoại Sơn, An 

Giang.

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

17

Hộ kinh doanh thức ăn 

gia súc gia cầm, thủy 

sản Kiều

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800264

8

Số 222, tổ 16, ấp Sơn 

Tân, xã Vọng Đông, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

18

Hộ kinh doanh đại lý 

thức ăn chăn nuôi thuốc 

thú y Tùng Lâm

Thức ăn 

chăn nuôi

52K800689

4

Số 67, tổ 3, ấp Tân 

Vọng, xã Vọng Thê, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

3

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

19 Nguyễn Phước Hiền
Thức ăn 

chăn nuôi

52.E80063

60

Xã Phú Thạnh, Phú 

Tân, An Giang
Tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

20 Võ Ngô Quốc Anh
Thức ăn 

chăn nuôi

52.E80073

01

Xã Phú Thạnh, Phú 

Tân, An Giang
Tháng 03

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

21 Phan Thanh Mãi
Thức ăn 

chăn nuôi

52.E80077

45

TT. Phú Mỹ, Phú Tân, 

An Giang
Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

22 Lê Minh Phú
Thức ăn 

chăn nuôi

52.E80024

93

TT. Phú Mỹ, Phú Tân, 

An Giang
Tháng 04

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

23 Võ Long Vân
Thức ăn 

chăn nuôi

52.E80031

55

TT. Phú Mỹ, Phú Tân, 

An Giang
Tháng 05

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

24 Nguyễn Văn Lệ
Thức ăn 

chăn nuôi

52.E80014

54

Xã Phú Bình, Phú 

Tân, An Giang
Tháng 05

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

25 Phan Thanh Tú
Thức ăn 

chăn nuôi

52.E80052

85

Xã Phú Hưng, Phú 

Tân, An Giang
Tháng 06

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

26 Cao Văn Đủ
Thức ăn 

chăn nuôi

52.E80090

46

Xã Hiệp Xương, Phú 

Tân, An Giang
Tháng 06

Đội 

QLTT số 

5

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

27

HKD "Điệp Hà" do 

ông Phạm Gia Điệp 

làm chủ

Thức ăn 

chăn nuôi

52H800041

7

khóm I, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, 

An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

28

HKD "Quốc Hải" do 

ông Lê Tấn Quốc làm 

chủ

Thức ăn 

chăn nuôi

52H800218

7

khóm An Hòa A, thị 

trấn Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

29

HKD "Trương Thanh 

Sang" do ông Trương 

Thanh Sang làm chủ

Thức ăn 

chăn nuôi
52H800321

ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh 

Gia, huyện Tri Tôn, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

30

HKD "Vũ Hằng" do 

ông Dương Hoàng Vũ 

Em làm chủ

Thức ăn 

chăn nuôi

52H800110

5

ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc 

Quới, huyện Tri Tôn, 

An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

31

HKD "Minh Tân" do 

ông Vương Minh Tân 

làm chủ

Thức ăn 

chăn nuôi

52H800133

1

ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc 

Quới, huyện Tri Tôn, 

An Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

7

Trạm 

Chăn 

nuôi và 

Thú y 

IX

1 HKD Năm Hên Bánh kẹo
52G800671

9

Tổ 22, khóm Xuân 

Hòa, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

2

2 HKD Đặng Văn Cường
Bia, nước 

ngọt

52G800550

3

Tổ 9, đường Lý Thái 

Tổ, khóm Xuân Biên, 

thị trấn Tịnh Biên, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

2

3 HKD Phượng Loan
Bia, nước 

ngọt

52G800526

8 

Đường Thoại Ngọc 

Hầu, khóm Xuân Hòa, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

Tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

2

4 HKD Hoa Cương
Bia, nước 

ngọt

52G800431

4

Khu dân cư Sao Mai, 

Khóm Xuân Biên, thị 

trấn Tịnh Biên, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

2

5 HKD Ngô Thị Bạch
Bánh kẹo, bia

nước ngọt

52G800248

7

Số nhà 111, khóm 

Xuân Phú, thị trấn 

Tịnh Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

2

Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

6
HKD Nguyễn Minh 

Phụng

Bánh kẹo, 

nước ngọt

52G800264

5

Tổ 8, khóm Xuân 

Hòa, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

2

7
HKD Nguyễn Thị Thu 

Vân

Bánh kẹo, bia

nước ngọt

52G800001

8

187/05, khóm Hòa 

Thuận, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

2

8 HKD Lâm Thị Cúc

Bánh kẹo, 

bia, nước 

ngọt

52G800193

0

185/05, khóm Hòa 

Thuận, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

2

9
HKD Phạm Thị Mỹ 

Hương

Bánh kẹo, 

nước ngọt

52G800141

0

199/6, khóm Hòa 

Thuận, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

2

10 HKD Lâm Kim Xây
Bia, nước 

ngọt

52G800282

5

Chợ Nhà Bàng, thị 

trấn Nhà Bàng, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

2

11 HKD Ngọc Mỹ
Bánh kẹo, 

sữa

52G800361

8

Tổ 8, khóm Thới Hòa, 

thị trấn Nhà Bàng, 

huyện Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang 

Tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

2

12 HKD Nguyễn Thị Cúc
Bánh kẹo, bia

nước ngọt

52G800412

4

29/1, khóm 1, thị trấn 

Chi Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

2

13 HKD Bành Ngọc Trang 
Bánh kẹo, bia

nước ngọt

52G800052

3

434/8, khóm 1, thị trấn 

Chi Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

14 HKD Phương Thảo
Bia, nước 

ngọt

52G800678

0

46/12, khóm 1, thị trấn 

Chi Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

15 HKD Đông Hằng
Bánh kẹo, bia

nước ngọt

52G800372

7

20/5,  khóm 3, thị trấn 

Chi Lăng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

16 HKD Thùy Trang
Bánh kẹo, bia

nước ngọt

52G800256

5

Ấp Đây Cà Hom, xã 

Văn Giáo, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

17
HKD Nguyễn Thị Thùy 

Dương

Bánh kẹo, bia

nước ngọt

52G800306

3

Chợ Văn Giáo, xã Văn 

Giáo, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

18 HKD Thanh Vân 

Bánh kẹo, 

bia, nước 

ngọt

52G800190

0

Tổ 10, ấp Tân Thành, 

xã Tân Lập, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang 

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

19 HKD Hà Văn Dũng
Bánh kẹo, bia

nước ngọt

52G800090

4

Tổ 4, ấp An Hòa, xã 

An Hảo, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang 

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

20
HKD Tiêu Thị Mộng 

Linh

Bánh kẹo, bia

nước ngọt

52G800003

3

Tổ 2, ấp Vĩnh Tâm, xã 

Vĩnh Trung, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

Tháng 

3/2021

Đội 

QLTT số 

2

21
Hộ kinh doanh Shop 

sữa 123

Kinh doanh 

Sữa

52A803144

5

264/1 Hùng Vương, 

Mỹ Long, TP. Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

22

Hộ kinh doanh Tiến 

Tiến

Lê Kim Tiến

Kinh doanh 

Sữa

52A802551

4

783 Hà Hoàng Hổ, 

Đông Xuyên, TP. 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

23

Hộ kinh donah Cơ sở 

bánh kẹo Kim Yến
Sản xuất 

bánh, kẹo

52A802681

8

Số 160 Trần Hưng 

Đạo, An Thới, Mỹ 

Thới,  TP. Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

24
Hộ kinh doanh lò bánh 

mì Phước Ân

Sản xuất 

bánh mì

52A801184

1

Số 12H2 Hồ Qúy Ly, 

Phường Mỹ Quý, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

25
Hộ kinh doanh Lò bánh 

mì Điện 52

Sản xuất 

bánh mì

52A802392

0

Số Thửa đất số 169 

Đông Thạnh, Phường 

Mỹ Thạnh, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

26
Hộ kinh doanh Bún Út 

Cảnh
Sản xuất bún

52A802427

1

Số 15A Ngô Thời 

Nhậm, Phường Mỹ 

Long, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

27
Hộ kinh doanh Bánh 

kem A Bửu

Sản xuất 

bánh kem

52A802991

5

Số 56 Thoại Ngọc 

Hầu, Phường Mỹ 

Long, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

28 Hộ kinh doanh Bảo Vy
Phân phối 

bột mì

52A802933

2

Số 116A6 Đinh Công 

Tráng, Phường Bình 

Khánh, Thành phố 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

29
Hộ kinh doanh Khởi 

Minh

Phân phối 

thực phẩm

52A803055

0

Số 113 - 115 đường số 

4, khu đô thị Diamond 

city, Phường Mỹ Quý, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

30
Hộ kinh doanh Cát 

Tường

Nước giải 

khát

52A803154

9

Số Đường số 19, khu 

đô thị Sao Mai, Bình 

Khánh 5, Phường 

Bình Khánh, Thành 

phố Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

31
Hộ kinh doanh Shop 

sữa Trường Đỉnh

Kinh doanh 

sữa

52A803143

3

Số 2806 Trần Hưng 

Đạo, Đông Thạnh, 

Phường Mỹ Thạnh, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

32
Công ty TNHH MTV 

bách hóa Bảo Ngọc
Hàng tạp hóa 1,602E+09

Số Số 20 - 22 Thục 

Phán, Bình Khánh 7, 

Phường Bình Khánh, 

Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang

Tháng 

9/2021

Đội 

QLTT số 

3

33
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Tiếp Diễm
Tạp hóa

52K800013

0

Số 288/10, ấp Phú 

Hữu, TT.Phú Hòa, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

34
Hộ kinh doanh bách 

hóa tổng hợp Kim Huệ
Tạp hóa

52K800013

2

Số 287/10, ấp Phú 

Hữu, TT.Phú Hòa, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

01/2021

Đội 

QLTT số 

3

35
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Ngọc Giàu
Tạp hóa

52K800278

8

Số 333/11, ấp Phú 

Hữu, TT.Phú Hòa, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

36
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Kim Cúc
Tạp hóa

52K800150

3

Số 44, Nguyễn Huệ, 

ấp Nam Sơn, TT.Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.

tháng 

02/2021

Đội 

QLTT số 

3

37
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Kim Thanh
Tạp hóa

52K800088

7

Số 38, Lý Tự Trọng, 

ấp Bắc Sơn, TT.Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.

tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

38
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Húa
Tạp hóa

52K800040

2

Số 618, Nguyễn Huệ, 

ấp Đông Sơn 1, 

TT.Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

03/2021

Đội 

QLTT số 

3

39
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Tuyết Mai
Tạp hóa

52K800024

1

Số 147, Nguyễn Huệ, 

ấp Bắc Sơn, TT.Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

40
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Sơn
Tạp hóa

52K800271

2

Kios số 28, ấp Tân 

Hiệp A, TT.Óc Eo, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

04/2021

Đội 

QLTT số 

3

41
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Mỏng
Tạp hóa

52K800284

1

Số 513, tổ 17, ấp Tân 

Hiệp A, thị trấn Óc 

Eo, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

42
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Hoa
Tạp hóa

52K800695

1

Số 43, đường Nguyễn 

Văn Muôn, Tân Hiệp 

B, TT.Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, An Giang.

tháng 

05/2021

Đội 

QLTT số 

3

43
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Kiều Tiên
Tạp hóa

52K800501

4

Chợ An Bình, Tổ 16, 

ấp Phú Hiệp, xã An 

Bình, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

44
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Văn Học
Tạp hóa

52k800507

5

Số 250, tổ 10, ấp Nam 

Huề, xã Bình Thành, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang.

tháng 

06/2021

Đội 

QLTT số 

3

45
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Minh Chi
Tạp hóa

52K800392

5

Tổ 12, ấp Hòa Phú, xã 

Định Thành, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

46
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Nguyễn Phước Chân
Tạp hóa

52k800251

9

Kios chợ Kênh F, tổ 2, 

ấp Hòa Phú, xã Định 

Thành, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

tháng 

07/2021

Đội 

QLTT số 

3

47
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Tám Đời
Tạp hóa

52K800236

2

Số 964, tổ 9, ấp Hòa 

Thới, Định Thành, 

Thoại Sơn

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

48
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Mách
Tạp hóa

52K800271

6

Tổ 7, ấp Tân Mỹ, xã 

Mỹ Phú Đông, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.

tháng 

08/2021

Đội 

QLTT số 

3

49
Hộ kinh doanh tạp hóa  

Phan Thị Lự
Tạp hóa

52K800040

46

Tổ 26, ấp Kinh Đào, 

xã Phú Thuận, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

3

50
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Phùng Văn Danh
Tạp hóa

52K800084

1

Kios số 03, tổ 10, chợ 

Tây Phú, ấp Phú 

Thuận, xã Tây Phú, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

3

51
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Bướm
Tạp hóa

52K800079

1

Số 56, tổ 11, ấp Vĩnh 

Thạnh, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

3

52
Hộ kinh doanh tạp hóa 

Út Đương
Tạp hóa

52K800222

3

Tổ 14, ấp Trung Phú 

2, xã Vĩnh Phú, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

3

53

HKD Hưng Thạnh

(Dương Thị Hoàng 

Oanh)

Sữa, dầu ăn
52B800067

4

Số 02 Phan Văn Vàng, 

P. Châu Phú A, TP. 

Châu Đốc, An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

54
HKD Ngọc Trân

(Lâm Ngọc Trân)

SX các loại 

bánh từ bột, 

bánh kem

52B800115

2

Số 41, đường Thủ 

Khoa Nghĩa, P.Châu 

Phú A, TP. Châu Đốc, 

An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

55
HKD Châu Phú Phát

(Võ Văn Phú)

Sản xuất 

bánh từ bột

52B800744

4

Số 178, tổ 31, đường 

Cử Trị, khóm 6,  

P.Châu Phú A, 

TP.Châu Đốc, An 

Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

56

Công ty TNHH MTV 

TMDV Năm Phượng

(Nguyễn Sơn Đạt)

Mì ăn liền
160152431

3-001 

Tổ 33, đường Cử Trị, 

khóm 6, P. Châu Phú 

A, TP. Châu Đốc, An 

Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

57

HKD Rau câu Dung

(Phan Đặng Thùy 

Dung)

Sản xuất 

bánh từ bột

52B800959

8

Tổ 16 đường Trường 

Đua, khóm 7, P. Châu 

Phú A, TP. Châu Đốc, 

An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

58
HKD Kim Thanh

(Lâm Minh Nguyệt)
Sữa dạng bột

52B801139

4

Số 24, đường Nguyễn 

Văn Thoại, P. Châu 

Phú A, TP. Châu Đốc, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

59
HKD Đại Tân II

(Võ Mỹ Phượng)

Sản xuất 

bánh mì 

52B801066

3

126 Nguyễn Văn 

Thoại, P. Châu Phú A, 

TP. Châu Đốc, An 

Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

4

60
HKD Vinh Thạnh

(Trần Thị Tuyết Nga)

Sản xuất 

bánh từ tinh 

bột

52B800240

7

Số 432, Nguyễn Văn 

Thoại,  k.7, P. Châu 

Phú A, TP.Châu Đốc, 

An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

61
HKD Chado

(Trần Hồng Lâm)
Bánh kẹo

52B800460

9

Số 97 Lê Lợi, khóm 

Châu Long 2, P. Châu 

Phú B, TP. Châu Đốc, 

An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

62

HKD Tân Thanh

(Nguyễn Thị Ánh 

Hồng)

Sữa dạng bột
52B801280

6

Số 49 Thủ Khoa 

Huân, P. Châu Phú B, 

TP. Châu Đốc, An 

Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

63
HKD Hạnh Bích

(Lê Thị Ngọc Bích)
Sữa dạng bột

52B801133

8

Số 41, đường Thủ 

Khoa Huân, P.Châu 

Phú B, TP. Châu Đốc, 

An Giang 

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

64
HKD Minh Anh I

(Nguyễn Thanh Sơn)
Sữa dạng bột

52B801388

1

Số 160, đường Thủ 

Khoa Huân, P. Châu 

Phú B, TP. Châu Đốc, 

An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

65

DNTN bách hóa Kim 

Nhi

(Nguyễn Thanh Sơn)

Mì ăn liền, 

bánh, kẹo
1,602E+09

Số 67, lô E, tổ 4, 

khóm Châu Thới 3, P. 

Châu Phú B, TP. Châu 

Đốc, An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

66

Văn phòng đại diện cty 

TNHH MTV đầu tư 

TM DV Hiền Minh

(Võ Thị Bích Trâm)

Mua bán 

bánh kẹo, mì 

ăn liền

160199223

0-001

Đường số 2, lô B, khu 

dân cư siêu thị, khóm 

Châu thới 3, phường 

Châu Phú B, TP. Châu 

Đốc, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

67

HKD tiện ích Trương 

Ngọc Ánh

(Huỳnh Trương Kim 

Tân)

Mì ăn liền
52B801238

1

Số 12 đường số 2, chợ 

P. Châu Phú B, TP. 

Châu Đốc, An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

68
Doanh Nghiệp TN Tư 

Muỗi

Mì ăn liền, 

bánh kẹo
1,602E+09

Số 277 Đường Hoàng 

Diệu, P. Châu Phú B, 

TP. Châu Đốc,  An 

Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

69 HKD Huỳnh Thanh An
Thực phẩm, 

Bánh kẹo

52B801117

1

Số 201, đường Hoàng 

Diệu,  P. Châu Phú B, 

TP. Châu Đốc,  An 

Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

4

70
HKD Hùng Ni

(Phạm Lý Chí Hùng)
Mì ăn liền

52B800977

7

Tổ 01, khóm Mỹ Hòa, 

P. Vĩnh Mỹ, TP. Châu 

Đốc, An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

71
HKD Huỳnh Nga

(Châu Thị Huỳnh Nga)

Sản xuất 

bánh hỏi, 

bún, bánh 

tầm

52B800545

7

Số 234 đường Châu 

Long, P. Vĩnh Mỹ, TP. 

Châu Đốc, An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

72

Chi nhánh cty TNHH 

MTV bia và nước giải 

khát Trường Nga

(Hứa Thiện Minh)

Mua bán 

nước giải 

khát, bia

160195259

8-001

Số 145, Nguyễn Tri 

Phương, P. Vĩnh Mỹ, 

TP. Châu Đốc, An 

Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

73
HKD Bún Tỷ

(Nguyễn Thành Tỷ)
Sản xuất bún

52B800713

7

Số 491/71, khóm Vĩnh 

Phước, P. Núi Sam, 

TP. Châu Đốc, An 

Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

74
HKD Thái Thị Cẩm 

Giang

Nước giải 

khát

52B801327

6

Tổ 2, ấp Bà Bài, xã 

Vĩnh Tế, TP. Châu 

Đốc, An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

75 HKD Thái Văn Phiến Bánh kẹo
52B800879

2

Tổ 9, ấp Vĩnh Khánh 

2, xã Vĩnh Tế, TP. 

Châu Đốc, An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

76 Trần Văn Em Sản xuất bún
52B800884

9

Trong nhà tổ 8, ấp Mỹ 

An, xã Vĩnh Châu, 

TP. Châu Đốc, An 

Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

77
HKD Nguyễn Trung 

Duyệt
Bánh kẹo

52B801394

6

Tổ 7, đường kinh 4, ấp 

Mỹ Thuận, xã Vĩnh 

Châu, Châu Đốc, An 

Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

78
HKD Trần Thanh 

Nguyệt
Bánh kẹo

52C800434

4

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang 
01/2021

Đội 

QLTT số 

4

79 HKD Dương Văn Việt Bánh kẹo
52C800437

4

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang 
02/2021

Đội 

QLTT số 

4

80
HKD Nguyễn Thanh 

Tuyền
Bánh kẹo

52C800856

1

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang 
03/2021

Đội 

QLTT số 

4

81
HKD Phan Thị Nhung 

Huyền (Thạnh Huy)
Bánh kẹo

52C800952

2

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang 
04/2021

Đội 

QLTT số 

4

82 HKD Nguyễn Thị Liên Bánh kẹo
52C800236

4

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang 
05/2021

Đội 

QLTT số 

4

83 HKD Bùi Tuấn Cường Bánh kẹo
52C800915

1

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang 
06/2021

Đội 

QLTT số 

4

84
HKD Dương Thị Yến 

Phương
Bánh kẹo

52C800594

1

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang 
07/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

85
HKD Nguyễn Thị Bích 

Thủy
Bánh kẹo

52C800194

5

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang 
08/2021

Đội 

QLTT số 

4

86
HKD Trình Thị Thu 

Cúc (Hiền-Xuyến)
Bánh kẹo

52C800515

9

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang 
09/2021

Đội 

QLTT số 

4

87 HKD Nguyễn Thị Thủy
Sản xuất 

bánh mì 

52C800567

4

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, An Phú, An Giang  
10/2021

Đội 

QLTT số 

4

88
HKD Đặng Thị Kim 

Loan
Bánh kẹo

52C800926

0

ấp Tân Bình, TT Long 

Bình, An Phú, An 

Giang 

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

89 HKD Trần Thị Bé Lan Bánh kẹo
52C800804

9

ấp Tân Bình, TT Long 

Bình, An Phú, An 

Giang 

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

90
HKD Nguyễn Thị Thùy 

Dương
Bánh kẹo

52C800806

8

ấp Tân Bình, TT Long 

Bình, An Phú, An 

Giang 

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

91
HKD Ngô Thị Thu (Út 

Thu)
Bánh kẹo

52C800607

9

ấp Tân Bình, TT Long 

Bình, An Phú, An 

Giang 

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

92 HKD Trần Thị Tâm Bánh kẹo
52C800844

3

ấp Tân Thạnh, TT 

Long Bình, An Phú, 

An Giang 

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

93
Cty MTV Giang Bảo 

Long

Kinh doanh 

bia, nước 

ngọt

1,602E+09

Ấp An Khánh, xã 

Khánh An, An Phú, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

94
HKD Trần Thanh Mỹ 

(Dì Mầu)
Bánh kẹo

52C800263

9

ấp Sa Tô, xã Khánh 

Bình, An Phú, An 

Giang 

07/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP
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Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

95
HKD Trình Văn Bé 

Tám (Võ Thị Bé Thư)
Bánh kẹo

52C800097

8

ấp Sa Tô, xã Khánh 

Bình, An Phú, An 

Giang 

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

96 HKD Võ Văn Quang Bánh kẹo
52C800247

2

ấp Sa Tô, xã Khánh 

Bình, An Phú, An 

Giang 

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

97 HKD Nguyễn Hữu Hiền Bánh kẹo

ấp Bình Di, xã Khánh 

Bình, An Phú, An 

Giang 

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

98 HKD Trương Việt Hùng Bánh kẹo
52C800951

2

ấp Phú Thành, xã Phú 

Hữu, An Phú, An 

Giang 

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

99 HKD Phạm Thị Hoa Bánh kẹo
52C800675

0

ấp Phú Thành, xã Phú 

Hữu, An Phú, An 

Giang 

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

100
HKD Nguyễn Thị Ngọc 

Mai
Bánh kẹo

52C800675

1

ấp Phú Thành, xã Phú 

Hữu, An Phú, An 

Giang 

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

101 HKD Nguyễn Thị Tuyết Bánh kẹo
52C800320

2

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

102
HKD La Văn Hoàng 

(Anh Hoàng)
Bánh kẹo

52C800939

2

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

103
HKD La Thị Nguyệt 

(Thúy Tường)
Bánh kẹo

52C800955

1

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

104
HKD Nguyễn Phú 

Cường
Bánh kẹo

52C800937

4

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

07/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 
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Số 
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MSDN/GP
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Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

105
HKD Nguyễn Thị Ngọc 

Hương
Bánh kẹo

52C800112

2

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

106 HKD Võ Thanh Hùng Bánh kẹo
52C800688

2

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

107
HKD Võ Văn Khó 

(Khó Hạnh)
Bánh kẹo

52C800311

6

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

108
HKD Nguyễn Thị Ngọc 

Hà
Bánh kẹo

52C800693

6

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

109 HKD Nguyễn Thị Lan Bánh kẹo
52C800318

8

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

110
HKD Trần Thị Ánh 

(Ánh Tung)

Sản xuất 

bánh mì

52C800768

8

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

111 HKD Nguyễn Thị Tiền Bánh kẹo
52C800942

1

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

112 HKD Trần Hoài Tâm Bánh kẹo
52C800835

5

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, An Phú, An 

Giang 

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

113
HKD Lê Văn Khanh 

(Thanh Tồn)
Sản xuất bún

52C800230

9

ấp Quốc Hưng, xã 

Quốc Thái, An Phú, 

An Giang 

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

114
HKD Nguyễn Ngọc 

Thanh (Tài Lợi)
Sản xuất bún

52C800711

9

ấp Quốc Hưng, xã 

Quốc Thái, An Phú, 

An Giang 

07/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n
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Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

115
HKD Huỳnh Thị Thu 

An
Bánh kẹo

52C800889

4

ấp Tắc Trúc, xã Nhơn 

Hội, An Phú, An 

Giang 

08/2021

Đội 

QLTT số 

4

116 HKD Nguyễn Thị Linh Bánh kẹo
52C800861

2

ấp Búng Lớn, xã Nhơn 

Hội, An Phú, An 

Giang 

09/2021

Đội 

QLTT số 

4

117
HKD Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
Bánh kẹo

52C800364

0

ấp Phú Nhơn, xã Phú 

Hội, An Phú, An 

Giang 

10/2021

Đội 

QLTT số 

4

118
HKD Thái Tú Ngân (Di 

Hưng)
Bánh kẹo

52C800936

6

ấp Hà Bao 1, xã Đa 

Phước, An Phú, An 

Giang 

01/2021

Đội 

QLTT số 

4

119
HKD Đinh Thị Hồng 

Thơ (Thanh Quyên)
Bánh kẹo

52C800953

5

ấp Hà Bao 2, xã Đa 

Phước, An Phú, An 

Giang 

02/2021

Đội 

QLTT số 

4

120 HKD Đoàn Duy Linh
Sản xuất 

bánh in-pía

52C800279

0

ấp Phước Thọ, xã Đa 

Phước, An Phú, An 

Giang 

03/2021

Đội 

QLTT số 

4

121 HKD Nguyễn Thị Hào Bánh kẹo
52C800244

5

ấp Phước Hòa, xã 

Phước Hưng, An Phú, 

An Giang 

04/2021

Đội 

QLTT số 

4

122
HKD Lê Thị Tuyết 

Nhung
Bánh kẹo

52C800646

1

ấp Phước Hòa, xã 

Phước Hưng, An Phú, 

An Giang 

05/2021

Đội 

QLTT số 

4

123 HKD Trần Thanh Trúc Bánh kẹo
52C800567

1

ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh 

Hậu, An Phú, An 

Giang 

06/2021

Đội 

QLTT số 

4

124
HKD Nguyễn Tấn 

Thanh (Thành Nghiệp)

Sản xuất 

bánh mì 

52C800689

1

ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh 

Trường, An Phú, An 

Giang 

07/2021

Đội 

QLTT số 

4



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP
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Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

125 Giáo Rước Tạp hóa
52.E80016

57

Ấp Phú Đông, Xã Phú 

Xuân, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 06

Đội 

QLTT số 

5

126 Phan Thị Bích Vân Tạp hóa
52.E80044

34

Ấp Phú Mỹ Thượng, 

Xã Phú Thọ, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 07

Đội 

QLTT số 

5

127 Thảo Nguyên Tạp hóa
52.E80094

41

Ấp Thượng 1, TT. Phú 

Mỹ, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 07

Đội 

QLTT số 

5

128 Trần Thị Mỹ Doanh
Tạp hóa 

(Bánh kẹo)

52.E80075

37

Ấp Phú Xương, TT. 

Chợ Vàm, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 08

Đội 

QLTT số 

5

129 Huỳnh Thu Dung Tạp hóa
52.E80036

95

Ấp Phú Xương, TT. 

Chợ Vàm, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 08

Đội 

QLTT số 

5

130 Nguyễn Bình Tây
Tạp hóa 

(Sữa)

52.E80043

11

Ấp Phú Trường, TT. 

Chợ Vàm, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 09

Đội 

QLTT số 

5

131 Điệp

Tạp hóa 

(bánh, kẹo, 

sữa, bia)

52.E80001

06

98,Ấp Trung 1, TT. 

Phú Mỹ, Phú Tân, An 

Giang

Tháng 09

Đội 

QLTT số 

5

132 Dương Thanh Huy
Tạp hóa 

(Sữa)

52.E80003

66

Ấp Phú Xương, TT. 

Chợ Vàm, Phú Tân, 

An Giang

Tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

133 Út Nga Sản xuất bún
52D800144

0

KDC Long Thạnh C, 

P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

134 Sáu Nè Sản xuất bún
52D800117

9

số 47,49 Lạc Long 

Quân, P. Long Hưng, 

TX. Tân Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 
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Số 
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Cơ 
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Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

135 Đại Quang bánh kẹo
52D800189

3

số 211 Nguyễn Tri 

Phương, P. Long 

Thạnh, TX. Tân Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

136
Công ty TNHH 

Hoàng Vinh Dương

Kinh doanh 

bánh 

kẹo

1,602E+09

số 114 Tôn Đức 

Thắng, P. Long 

Thạnh, TX. Tân Châu

tháng 7

Đội 

QLTT số 

5

137 Chín Sẽ

Kinh doanh 

bánh 

kẹo

52D800247

8

số 279, tổ 12, ấp Vĩnh 

Tường 1, xã Châu 

Phong, TX. Tân Châu

tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

138 Quang Vinh

Kinh doanh 

bánh 

kẹo

52D800108

số 128A Tôn Đức 

Thắng, P. Long 

Thạnh, TX. Tân Châu

tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

139 Trọng Hiếu

Kinh doanh 

bánh 

kẹo

52D800665

3

Tổ 05 Tôn Đức 

Thắng, P. Long 

Thạnh, TX. Tân Châu

tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

140 Nguyễn Thị Bé Dứt

Kinh doanh 

bánh 

kẹo

52D800589

4

Tổ 29, ấp Phú An, xã 

Phú Vĩnh, TX. Tân 

Châu

tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

141
Công ty TNHH Hưng 

Lâm

Kinh doanh 

Bia, nước 

ngọt, nước 

giải khát

1,602E+09

số 282 Trần Phú, P. 

Long Châu, TX. Tân 

Châu

tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

142 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800405

6

Tổ 09, ấp Hòa Long, 

xã Châu Phong, TX. 

Tân Châu

tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

143 Huỳnh Ngọc Thùy

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800630

2

Tổ 04, ấp Hòa Long, 

xã Châu Phong, TX. 

Tân Châu

tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

144 Huỳnh Thanh Hải

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800398

1

Số 559, tổ 10, ấp Hòa 

Long, xã Châu Phong, 

TX. Tân Châu

tháng 9

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 
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Số 
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MSDN/GP
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Địa chỉ
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Cơ 
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QLTT 
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Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

145 Tài Linh

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800574

6

Số 167 Trần Hưng 

Đạo, phường Long 

Thạnh, TX. Tân Châu

tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

146 Ba Sở

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800142

4

Số 153 Trần Hưng 

Đạo, phường Long 

Thạnh, TX. Tân Châu

tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

147 Sáu Nỉ

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800306

1

Số 89 Trần Hưng Đạo, 

phường Long Thạnh, 

TX. Tân Châu

tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

148 Hữu Lộc

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800705

8

Tổ 12, ấp Giồng Trà 

Dên, xã Tân Thạnh, 

TX. Tân Châu

tháng 9

Đội 

QLTT số 

5

149 Nguyễn Thanh Nhàn

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800257

1

Số 119 Trần Hưng 

Đạo, P. Long Thạnh, 

TX. Tân Châu

tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

150 Út Dứt
sản xuất 

bánh ngọt

52D800367

1

Số 13 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P. Long 

Thạnh, TX. Tân Châu

tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

151 Thanh Lan

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800209

7

Số 18 Nguyễn Văn 

Cừ, P. Long Thạnh, 

TX. Tân Châu

tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

152 Mai Hiền

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800600

4

Tổ 02, ấp 1, xã Vĩnh 

Xương, TX. Tân Châu
tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

153 Huỳnh Thị Thu Hạnh

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800431

8

số 62B, Tổ 03, ấp 1, 

xã Vĩnh Xương, TX. 

Tân Châu

tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

154 Phạm Thanh Phong

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800273

3

số 18/B, Tổ 02, ấp 1, 

xã Vĩnh Xương, TX. 

Tân Châu

tháng 10

Đội 

QLTT số 

5



STT
Tên tổ chức kinh 
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chức, cá 
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155 Huy Ngân

Kinh doanh 

bánh,

 kẹo

52D800109

6

Số 10 Trường Chinh, 

P. Long Thạnh, TX. 

Tân Châu

tháng 10

Đội 

QLTT số 

5

156

HKD Hướng Dương do 

bà Quang Thị Thanh 

Thoảng làm chủ hộ

Sữa
52I800495

2

Số 43, Lê Lợi, ấp Thị, 

TT Chợ Mới, Chợ 

Mới, An Giang

Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

157 Shop Mẹ và Bé Nhã Kỳ Sữa
52I800062

25

Số 30, Nguyễn Huệ, 

ấp Thị 1,Thị trấn Mỹ 

Luông, huyện Chợ 

Mới, An Giang

Tháng 8

Đội 

QLTT số 

5

158 HKD Niễm Nương
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800159

3

Tổ 5, ấp Hòa Long 4, 

TT An Châu,

Châu Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

159 HKD Mai Thị Chiên
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800041

6

Tổ 23, ấp Hòa Long 3, 

TT An Châu, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

160
HKD Nguyễn Kim Huệ 

(Linda)

Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800439

8

Chợ Vĩnh Nhuận, xã 

Vĩnh Nhuận,

Châu Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

161 HKD Trần Võ Mỹ Tiên
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800484

9

Tổ 12, Tân Lợi, Tân 

Phú, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

162
HKD Nguyễn Thanh 

Tòng

Bánh kẹo, 

nước ngọt

55J800794

8

Tổ 12, Tân Lợi, Tân 

Phú, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

163
HKD Dương Ngọc 

Thanh Xuân

Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800743

1

Tổ 11, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

164
HKD Dương Thị Cẩm 

Lương

Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800417

0

Tổ 10, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

165 HKD Sơn Trúc
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800572

6

Tổ 10, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

166 HKD Chiến Phượng
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800053

6

Tổ 23, Hòa Long 4, 

An Châu, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

167 HKD Vũ Phi Hổ
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800479

4

Tổ 3, Vĩnh Lộc, Vĩnh 

Bình, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

168 HKD Vi Vi
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800832

8

Tổ 18, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

169 HKD Trung 1
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800672

1

Tổ 18, Bình Phú 2, 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

7/2021

Đội 

QLTT số 

6

170 HKD Cô Keo Thúy
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800785

3

Tổ 6, Hòa Long 4, An 

Châu, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

171 HKD An Thy
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800118

9

Tổ 28, Hòa Phú 3, An 

Châu, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

172 HKD Tiến Linh
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800515

9

Chợ Bình Hòa, Bình 

Hòa, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

173 HKD Lâm Chí Tùng
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800600

5

Tổ 55, Phú Hòa 1, 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

174 HKD Minh Liên
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800786

9

Tổ 12, Bình An 2, An 

Hòa, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

175 HKD Minh Quyên
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800470

5

Tổ 6, Bình An 2, An 

Hòa, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

176 HKD Trần Kiều Ngoan
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800327

0

Tổ 9, Hòa Thạnh, Hòa 

Bình Thạnh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

177 HKD Phương Linh
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800702

0

Tổ 14, Vĩnh Phúc, 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

178 HKD Trúc Mai
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800802

3

Tổ 14, Vĩnh Phúc, 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

179 HKD Mai Quang Trung
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800519

9

Tổ 14, Vĩnh Phúc, 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

180 HKD Ngô Thị Trinh
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800070

1

Chợ Kênh Đào, Vĩnh 

Hanh, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

181
HKD Phan Thị Ngọc 

Bích

Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800 

4401

Chợ Vĩnh Nhuận, 

Vĩnh Nhuận, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

182 HKD Huỳnh Hữu Tôi
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800351

4

Chợ Vĩnh Nhuận, 

Vĩnh Nhuận, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

183
HKD Dũ Quang 

(Dương Ngọc Thu)

Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800743

7

Tổ 9, Vĩnh Lộc, Vĩnh 

Bình, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

184 HKD Dũng (Tâm)
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800794

1

Tổ 18, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

185 HKD Đỗ Phương Như
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800151

3

Tổ 5, Cần Thạnh, Cần 

Đăng, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

186 HKD Đoàn Ngọc Trung
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800812

5

Chợ Vĩnh Bình, xã 

Vĩnh Bình, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

187 HKD Thùy Trang
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800441

6

Tổ 14, Vĩnh Lộc, Vĩnh 

Bình, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

188
HKD Lê Thị Thanh 

Tuyền (6 Càng)

Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800379

5

Tổ 13, Hòa Long 4, 

An Châu, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

189 HKD Võ Quang Lộc
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800453

5

Ấp Tân Thành, Vĩnh 

Thành, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

190 HKD Hà Văn Triết
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800615

8

Chợ Bình Hòa, xã 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

191 HKD Kim Út ( Vui)
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800367

0

Tổ 20, Vĩnh Lợi, Vĩnh 

Hanh, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

192 HKD Phạm Thị Điệp
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800705

9

Tổ 18, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

193 HKD Tòng
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800398

0

Chợ Vĩnh Nhuận, xã 

Vĩnh Nhuận, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

194 HKD Đúng Diễm
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52J800879

0

Tổ 15, Hòa Long 1, 

An Châu, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

195 HKD Trần Văn Dũng
Sữa dinh 

dưỡng

52J800448

1

Ấp Phú Hòa 1, Bình 

Hòa, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

196 HKD Hoàng Đức Hải
Sữa dinh 

dưỡng

52J800131

0

Tổ 10, Cần Thạnh, 

Cần Đăng, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

197
HKD Thanh Sang 2 

(Trinh)

Sữa dinh 

dưỡng

52J800878

9

Tổ 14, Vĩnh Phúc, 

Vĩnh Hanh, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

198 HKD Hùng Phát 2

Sản xuất 

bánh

mì

52J800405

0

Tổ 39, Bình Phú 1, 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

199 HKD Như Quỳnh 1
Sản xuất 

bánh mì

52J800824

0

Tổ 36, Hòa Phú 2, 

Bình Hòa, Châu 

Thành, An Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

200 HKD Tú Châu
Sản xuất 

bánh mì

52J800733

7

Tổ 34, Vĩnh Lộc, Vĩnh 

Bình, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

8/2021

Đội 

QLTT số 

6

201 HKD Thành Tuấn Sản xuất bún
52J800726

2

Tổ 12, Vĩnh Lộc, Vĩnh 

Bình, Châu Thành, An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

202 HKD Hùng Dũng Sản xuất bún
52J800392

6

Tổ 01, Vĩnh Thành, 

Vĩnh An, Châu Thành, 

An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

203
Huỳnh Thị Thúy 

Phượng

Bia nước 

ngọt đóng 

chai 

52F800229

1

Tổ 05, Ấp Vĩnh 

Thuận, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

204

Công ty TNHH MTV 

Sản xuất Thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 

Thành Thành Tuấn

Bia nước 

ngọt đóng 

chai 

1,602E+09

Số 11-14 TTTM Nam 

Châu Đốc, ấp Mỹ 

Chánh, xã Mỹ Đức, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang.

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

205

Chi nhánh Công ty 

TNHH nước giải khát 

Bửu Khang tại Châu 

Phú

Bia nước 

ngọt đóng 

chai 

160194110

9-003

Đường số 6, ấp Vĩnh 

Tiến, thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

206 Nguyễn Văn Nhận

Bia nước 

ngọt đóng 

chai 

52F800160

4

Tổ 14, Ấp Bình Minh, 

xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

207 Hàn Thái Quang

Bia nước 

ngọt đóng 

chai 

52F800755

5

Tổ 28, ấp Bình Minh, 

xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

208 Phạm Thị Kim Huê

Bia nước 

ngọt đóng 

chai 

52F800679

3

Tổ 05, Ấp Bình Yên, 

xã Bình Thủy, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

209 Huỳnh Kim Đẹp

Bia nước 

ngọt đóng 

chai 

52F800325

6

Tổ 06, Ấp Bờ Dâu, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

210 Lê Thị Thanh Hoa

Bia nước 

ngọt đóng 

chai 

52F800714

3

Tổ 07, ấp Thạnh Hòa, 

xã Thạnh Mỹ Tây, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

211 Lê Thị Thanh Kiều

Bia nước 

ngọt đóng 

chai 

52F800680

5

Tổ 07, Ấp Hưng 

Thạnh, 

xã Đào Hữu Cảnh, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

212 Trần Thị Kim Nga
Sữa dinh 

dưỡng

52F800519

1

Tổ 05, Ấp Mỹ Thiện, 

xã Mỹ Đức, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

213 Phan Hoàng Sang
Sữa dinh 

dưỡng

52F800875

1

Tổ 08, ấp Mỹ Thiện, 

xã Mỹ Đức, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

214 Châu Minh Lý
Sữa dinh 

dưỡng

52F800826

1

Số nhà 414, tổ 08, ấp 

Mỹ Thiện, xã Mỹ 

Đức, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

215 Nguyễn Thị Tiến
Sữa dinh 

dưỡng

52F800289

9

Tổ 07, ấp Long An, xã 

Ô Long Vỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

216 Nguyễn Văn Trạng
Sữa dinh 

dưỡng

52F800155

1

Tổ 1A, ấp Vĩnh 

Thuận, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

217 Nguyễn Thị Hoa
Sữa dinh 

dưỡng

52F800339

4

11 Đinh Tiên Hoàng, 

Tổ 1A, ấp Vĩnh 

Thuận, xã Vĩnh Thạnh 

Trung,, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

218 Nguyễn Thị Kim Chi
Sữa dinh 

dưỡng

52F800428

1

Đinh Tiên Hoàng, Tổ 

1A, ấp Vĩnh Thuận, xã 

Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

219 Trịnh Khạ Kim
Sữa dinh 

dưỡng

52F800039

5

Đường số 2, ấp Bình 

Hòa, thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

220
Hồ Thị Thu Nguyệt 

(Thảo Nguyên)

Sữa dinh 

dưỡng

52F800172

0

Tổ 03, Ấp Bình Hòa, 

thị trấn Cái Dầu huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

221 Trần Văn Em
Sữa dinh 

dưỡng

52F800095

5

Số nhà 010, Đường 

Trần Khánh

 Dư, Ấp Bình Hòa, thị 

trấn Cái 

Dầu, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

222 Thái Thị Hiền
Sữa dinh 

dưỡng

52F800170

6

Sân Lộ Thiên chợ Cái 

Dầu, sạp số 09, ấp 

Bình Hòa, thị trấn Cái 

Dầu, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

223
Lâm Thị Thúy Loan 

(Nguyên Thành)

Sữa dinh 

dưỡng

52F800180

9

Tổ 03, Ấp Bình Hoà, 

thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

224 Nguyễn Duy Vũ
Sữa dinh 

dưỡng

52F800177

3

Tổ 12, ấp Bình Minh, 

xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

225 Trần Đức Phú
Sữa dinh 

dưỡng

52F800681

2

Tổ 11, ấp Bình Đức, 

xã Bình Phú, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

226 Đặng Văn Nhan
Sữa dinh 

dưỡng

52F800671

5

Ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thủy, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

227 Tống Văn Long
Sữa dinh 

dưỡng

52F800698

6

Tổ 06, ấp Bình Hoà, 

xã Bình Thủy, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

228 Phạm Thị Sương
Sữa dinh 

dưỡng

52F800536

4

Tổ 15, Ấp Bờ Dâu, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

229 Nguyễn Vi Khánh
Sữa dinh 

dưỡng

52F800321

9

Tổ 05, Ấp Bờ Dâu, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

230 Khưu Việt Phúc Dầu thực vật
52F800260

9

Tổ 1A, Đường Đinh 

Tiên Hoàng, Ấp Vĩnh 

Thuận, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

231 Lê Thị Ánh Dầu thực vật
52F800170

2

Khu Bách hóa tổng 

hợp Chợ Cái Dầu, 

Kiosque 63, 139, ấp 

Bình Hòa, thị trấn Cái 

Dầu, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Tháng 

09/2021

Đội 

QLTT số 

6

232 Đặng Thị Phỉ Dầu thực vật
52F800156

3

Khu bách hóa tổng 

hợp Chợ Cái Dầu, 

Kios 67, ấp Bình Hòa, 

thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

233 Nguyễn Thị Ngọc Bích Dầu thực vật
52F800018

0

Chợ Cái Dầu, Kiosque 

66, ấp Bình Hòa, thị 

trấn Cái Dầu, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

234 Nguyễn Thị Lài Dầu thực vật
52F800013

7

Kiosque số 65, 137, 

chợ Cái Dầu, ấp Bình 

Hòa, thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

235 Trần Thị Hạnh Dầu thực vật
52F800167

8

Chợ Cái Dầu, nhà 

lồng chợ Cái Dầu, 

Kios số 72, ấp Bình 

Hòa, thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

236 Trương Vân Anh Dầu thực vật
52F800832

3

Số nhà 249, tổ 12, ấp 

Bình Hưng 1, xã Bình 

Mỹ, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

237 Nguyễn Thị Lệ Dung Dầu thực vật
52F800612

2

Tổ 06, ấp Bình Chánh 

2, xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

238
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
Dầu thực vật

52F800358

6

Tổ 09, Chợ Kênh 07, 

xã Bình Chánh, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

239 Nguyễn Văn Đủ Sản xuất bún
52F800695

7

Tổ 01, ấp Mỹ Chánh, 

xã Mỹ Đức, Huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

240 Âu Thị Cẩm Lền

Sản xuất 

bún, bánh 

tằm các loại 

52F800386

1

Tổ 12, ấp Khánh Bình, 

xã Khánh Hoà, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

241 Mai Thanh Ngàn Sản xuất bún 
52F800424

3

Tổ 10, Ấp Vĩnh Bình, 

xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

242 Dương Hồng Đức Sản xuất bún 
52F800812

0

Số 533/14 ấp Vĩnh 

Hưng, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

243 Nguyễn Văn Sang

Sản xuất 

bún, bánh 

tằm

52F800190

9

Tổ 22, ấp Bình Hưng 

1, xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

244 Nguyễn Văn Thơm Sản xuất bún
52F800706

3

Tổ 04, ấp Bình Thiện, 

xã Bình Thủy, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

245 Lê Trung Phong
Sản xuất 

bánh mì

52F800673

3

Tổ 20, đướng số 1, 

KDC chợ kênh 7 ấp 

Vĩnh Bình, xã Vĩnh 

Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

246 Huỳnh Văn Khon
Sản xuất 

bánh mì 

52F800174

6

Tổ 10, ấp Vĩnh Tiền, 

thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

247 Lê Văn Công
Sản xuất 

bánh mì 

52F800604

7

Số 14A, Quốc lộ 91, 

ấp Bình Hòa, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

248 Hồ Việt Hùng
Sản xuất 

bánh mì

52F800046

9

Tổ 26, ấp Chánh 

Hưng, xã Bình Long, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

249 Lê Văn Hòa
Sản xuất 

bánh mì

52F800231

9

Tổ 02, Thạnh Hòa, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

250 Phan Văn Toàn
Sản xuất 

bánh mì

52F800510

0

Tổ 10, ấp Tây An, xã 

Thạnh Mỹ Tây, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

251 Phan Thái Bảo
Sản xuất 

bánh mì

52F800145

1

ấp Hưng Thạnh, xã 

Đào Hữu Cảnh, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

252 Nguyễn Văn Phúc
Sản xuất 

kem các loại

52F800279

2

Tổ 08, ấp Vĩnh Thuận, 

xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

253 Hoàng Minh Tâm

Sản xuất kẹo 

dừa, 

kẹo chuối

52F800576

5

Tổ 13, ấp Vĩnh Phúc, 

thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

254

Công ty TNHH MTV 

kẹo cứng trái cây Sao 

Mai

Sản xuất kẹo 

cứng trái cây
1,602E+09

Tổ 14, ấp Bình Thới, 

xã Bình Thủy, Huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

255 Phan Thị Lệ Thủy
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800367

0

Tổ 16, ấp Long An, xã 

Ô

Long Vỹ, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

256 Phan Thị Mai
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800535

2

Tổ 04, Ấp Long An, 

xã  Ô Long Vỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

257 Trương Thị Hiền
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800211

7

Tổ 18, ấp Vĩnh Bình, 

xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

258 Nguyễn Thị Phường
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800009

3

Tổ 30, Ấp Bình Hoà, 

thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

259 Nguyễn Ngọc Phượng
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800129

1

Kios số 09, Chợ Cây 

Dương, Khu Tạp hóa, 

ấp Bình Minh, xã Bình 

Mỹ, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

260 Trần Thị Vân
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800538

8

Tổ 19, Ấp Bình Minh, 

xã Bình Mỹ, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

261
Nguyễn Trần Hoàng 

Yến

Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800749

9

Tổ 11, ấp Bình Thành, 

xã Bình Mỹ, Huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

262 Lê Văn Dũng
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800120

3

ấp Bình Chánh 2, xã 

Bình Mỹ, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

263 Nguyễn Văn Bảy
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800350

3

ấp Bình Chánh 2, xã 

Bình Mỹ, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

264 Nguyễn Thị Kim Rạng
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800741

0

Tổ 17, ấp Bình An, xã 

Bình Phú, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

265 Trần Thị Huệ 
Bánh kẹo, 

nước ngọt

52F800158

3

Ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thủy, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

Tháng 

10/2021

Đội 

QLTT số 

6

266

HKD "Photocopy Hồng 

Thắm" do bà Phạm Thị 

Hồng Thắm làm chủ

Sữa
52H800086

6

chợ Ba Chúc, thị trấn 

Ba Chúc, huyện Tri 

Tôn, An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

7

267

HKD "Hoàng Thị 

Chiên" do bà Hoàng 

Thị Chiên làm chủ

Bánh, kẹo
52H800250

1

ấp An Ninh, xã Lương 

Phi, huyện Tri Tôn, 

An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

7

268

HKD "Nguyễn Thị 

Kim Long" do bà 

Nguyễn Thị Kim Long 

làm chủ

Bánh, kẹo
52H800245

4

ấp Ninh Thạnh, xã An 

Tức, huyện Tri Tôn, 

An Giang

01/2021

Đội 

QLTT số 

7

269

HKD "Thành Tài" do 

bà Tô Kim Thảo làm 

chủ

Sữa
52H800040

2

tổ 13, ấp Tân Bình, xã 

Tà Đảnh, huyện Tri 

Tôn, An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

7

270
HKD "Chau Sath" do 

ông Chau Sath làm chủ
Bánh, kẹo

52H800047

5

chợ Tri Tôn, thị trấn 

Tri Tôn, huyện Tri 

Tôn, An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

7

271

HKD "Thanh Nga" do 

bà Trần Thị Thanh Nga 

làm chủ

Bánh, kẹo
52H800118

4

chợ Lương Phi, xã 

Lương Phi, huyện Tri 

Tôn, An Giang

02/2021

Đội 

QLTT số 

7

272

HKD "Nguyễn Văn 

Phú" do ông Nguyễn 

Văn Phú làm chủ

Bia, nước 

giải khát

52H800195

1

ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc 

Quới, huyện Tri Tôn, 

An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

7



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

273

HKD "Đại lý bia Thanh 

Sang" do ông Phạm 

Thanh Sang làm chủ

Bia, nước 

giải khát

52H800449

0

ấp An Ninh, xã Lương 

Phi, huyện Tri Tôn, 

An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

7

274

HKD "Phạm Thanh 

Điền" do ông Phạm 

Thanh Điền làm chủ

Bia, nước 

giải khát

52H800206

1

khóm An Hòa A, thị 

trấn Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, An Giang

03/2021

Đội 

QLTT số 

7

275

HKD "Lắm" do bà 

Nguyễn Thị Cẩm Hồng 

làm chủ

CSSX, KD 

bánh mì

52H800152

5

đường Ngô Tự Lợi, 

khóm An Hòa B, thị 

trấn Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

7

276

HKD "Nhã Duyên" do 

bà Phạm Thị Hữu 

Duyên làm chủ

Bánh, kẹo
52H800160

9

chợ Ba Chúc, thị trấn 

Ba Chúc, huyện Tri 

Tôn, An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

7

277
HKD "La Thị Sữa" do 

bà La Thị Sữa làm chủ

CSSX, KD 

bánh mì

52H800202

7

đường Hùng Vương, 

khóm I, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, 

An Giang

04/2021

Đội 

QLTT số 

7

278

HKD "Bích Ny" do bà 

Nguyễn Thị Trúc 

Phượng làm chủ

Bia, nước 

giải khát

52H800050

7

ấp Cây Me, xã Châu 

Lăng, huyện Tri Tôn, 

An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

7

279

HKD "Khánh Ly" do 

ông Huỳnh Khánh Lợi 

làm chủ

Bánh, kẹo
52H800198

6

số 4, đường Ngô 

Quyền, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, 

An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

7

280

HKD "Tám Mai" do 

ông Nguyễn Văn Mai 

làm chủ

Bánh, kẹo
52H800061

1

khóm An Hòa B, thị 

trấn Ba Chúc, huyện 

Tri Tôn, An Giang

05/2021

Đội 

QLTT số 

7

281

HKD "Trương Quang 

Hà" do ông Trương 

Quang Hà làm chủ

Sữa
52H800171

3

ấp Tân Trung, xã Tà 

Đảnh, huyện Tri Tôn, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

7

282

HKD "Trọng Hiếu" do 

ông Lê Văn Bé Năm 

làm chủ

Bánh, kẹo
52H800404

9

ấp Tân Thạnh, xã Tà 

Đảnh, huyện Tri Tôn, 

An Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

7



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

283

HKD "Võ Thị Thiết" 

do bà Võ Thị Thiết làm 

chủ

Bánh, kẹo
52H800237

1

ấp Sóc Triết, xã Cô 

Tô, huyện Tri Tôn, An 

Giang

06/2021

Đội 

QLTT số 

7

284

HKD "Phượng" do bà 

Nguyễn Thị Phượng 

làm chủ

Sữa
52H800364

7

Tổ 3, ấp Sóc Triết, xã 

Cô Tô, huyện Tri Tôn, 

An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

7

285

HKD "Nguyễn Mọng 

Thu" do bà Nguyễn 

Mọng Thu làm chủ

Bánh, kẹo
52H800314

4

ấp An Ninh, xã An 

Tức, huyện Tri Tôn, 

An Giang

07/2021

Đội 

QLTT số 

7

286

HKD "Lâm Thị Mỹ 

Vân" do bà Lâm Thị 

Mỹ Vân làm chủ

Bánh, kẹo
52H800263

6

ấp Sóc Triết, xã Cô 

Tô, huyện Tri Tôn, An 

Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

7

287

HKD "Trần Thị Kim 

Tuyền" do bà Trần Thị 

Kim Tuyền làm chủ

Bánh, kẹo
52H800066

1

ấp Tân Bình, xã Tà 

Đảnh, huyện Tri Tôn, 

An Giang

08/2021

Đội 

QLTT số 

7

288

HKD "Nguyễn Thị 

Thanh Nga" do bà 

Nguyễn Thị Thanh Nga 

làm chủ

Bánh, kẹo
52H800197

3

khóm II, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, 

An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

7

289

HKD "Nguyễn Tuyết 

Giang" do bà Nguyễn 

Tuyết Giang làm chủ

Bánh, kẹo
52H800245

7

khóm I, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, 

An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

7

290

HKD "Ngọc Đẹp" do 

ông Nguyễn Vũ Thanh 

làm chủ

Bánh, kẹo
52H800295

5

ấp Ninh Phước, xã 

Lương An Trà, huyện 

Tri Tôn, An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

7

291
HKD "Lê Hải Vũ" do 

ông Lê Hải Vũ làm chủ
Bánh, kẹo

52H800159

4

chợ Lạc Quới, xã Lạc 

Quới, huyện Tri Tôn, 

An Giang

09/2021

Đội 

QLTT số 

7

292

HKD "Nguyễn Thị Út 

Nhỏ" do bà Nguyễn 

Thị Út Nhỏ làm chủ

Bánh, kẹo
52H800442

9

ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh 

Gia, huyện Tri Tôn, 

An Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

7



STT
Tên tổ chức kinh 

doanh

Ngành 

nghề, mặt 

hàng sản 

xuất, kinh 

doanh

Số 

GCNĐK/

MSDN/GP

TL

Địa chỉ

Thời điểm 

kiểm tra 

dự kiến  

(Tháng…/n

ăm)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

QLTT 

thực hiện

Cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân 

phối hợp

293

HKD "Đức Phong" do 

ông Trần Ánh Loan 

làm chủ

Bánh, kẹo
52H800194

1

đường Trần Hưng 

Đạo, thị trấn Tri Tôn, 

huyện Tri Tôn, An 

Giang

10/2021

Đội 

QLTT số 

7


